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Nhân dịp Năm mới 2020, Ban biên tập Bản tin Ngoại thương chuyên ngành "Dược phẩm 
& Trang thiết bị y tế" xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả Quý khách hàng, các doanh 
nghiệp đã ủng hộ và sử dụng bản tin trong thời gian qua.  

Với tôn chỉ thông tin nhanh, chính xác Bản tin Ngoại thương chuyên ngành “Dược phẩm 
& Trang thiết bị y tế” sẽ tiếp tục cập nhật và mang đến cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn 
diện nhất về hoạt động thương mại hiện nay. Đó là những thông tin được cập nhật thường 
xuyên mà các doanh nghiệp đang quan tâm như hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất - nhập 
khẩu, xúc tiến thương mại, hay những giải pháp, chính sách quản lý của Nhà nước... tất cả sẽ 
được phản ánh đầy đủ trong Bản tin Ngoại thương chuyên ngành "Dược phẩm & Trang thiết bị 
y tế"... 

Dự báo kinh tế trong nước và Thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy Bản tin Ngoại 
thương chuyên ngành "Dược phẩm & Trang thiết bị y tế" sẽ tiếp tục nỗ lực, sát cánh cùng các 
doanh nghiệp qua việc hỗ trợ, giúp đỡ đăng tải, đưa tin và cung cấp thông tin một cách kịp 
thời, chính xác vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế -  thương mại theo tinh thần chỉ đạo của 
Chính phủ.  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban biên tập Bản tin Ngoại thương chuyên ngành 
“Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế” rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các 
doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Tổng quan  
Kinh tế thế giới 
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Theo văn bản của thỏa 

thuận, Trung Quốc đã đồng ý tăng mua 76,7 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong năm đầu tiên của thỏa 
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thuận, với 123,3 tỷ USD dự kiến trong năm thứ hai. Đổi lại, Mỹ cam kết sẽ không áp thêm thuế quan 
lên hàng hóa Trung Quốc nhưng sẽ không vội dỡ bỏ hoàn toàn các mức thuế quan đã áp. Mức thuế 
25% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ sẽ được giữ nguyên. Trong khi đó mức thuế 15% 
được áp ngày 1/9/2019 lên 120 tỉ hàng nhập từ Trung Quốc sẽ giảm xuống mức 7,5%. Các điều khoản 
sẽ có hiệu lực 30 ngày sau thời điểm ký kết. 

CPI Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 12 sau khi tăng 0,3% ở tháng trước đó, khớp 
với dự báo của các chuyên gia. Tuy nhiên, CPI lõi chỉ tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 12 sau 
khi tăng 0,2% ở tháng 11, chưa đạt dự báo tiếp tục tăng 0,2%. Kết thúc tháng 12, mức lạm phát chung 
của nước Mỹ ở mức 2,3% so với cùng kỳ, đã vượt so với mức lạm phát mục tiêu 2,0% của Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ Fed. 

Cán cân thương mại của Trung Quốc trong tháng 12 thặng dư 329 tỷ CNY, cao hơn nhiều so với 
mức thặng dư 274 tỷ của tháng 11 và vượt dự báo thặng dư 315 tỷ. Giá trị xuất khẩu trong tháng 12 đã 
tăng 9,0% so với tháng trước, vượt mạnh dự báo tăng 2,8%. Cùng với đó, nhập khẩu tăng đột biến 
17,7%, trái với dự báo giảm 1,4%. 

GDP của nước Anh giảm 0,3% so với tháng trước trong tháng 11 sau khi tăng 0,1% ở tháng 10, 
trái với dự báo không thay đổi (0,0%) của các chuyên gia. Sản lượng sản xuất của nước này giảm mạnh 
1,7% so với tháng trước trong tháng 11 sau khi tăng 0,5% ở tháng trước đó, sâu hơn mức giảm 0,3% 
theo dự báo. Sản lượng công nghiệp tại Anh cũng giảm 1,2% so với tháng trước trong tháng 11 sau khi 
tăng nhẹ 0,1% ở tháng 10, sâu hơn nhiều so với mức dự báo giảm 0,1%. Cuối cùng cán cân thương mại 
hàng hóa tại Anh thâm hụt 5,3 tỷ GBP trong tháng 11, tích cực hơn mức thâm hụt 14,5 tỷ của tháng 10 
và thâm hụt 11,8 tỷ theo dự báo. 

Kinh tế trong nước 
Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 12 thặng dư 0,26 tỷ USD, 

lũy kế cả năm 2019 thặng dư 11,12 tỷ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 12 đạt 22,56 tỷ USD, nhập 
khẩu đạt 22,3 tỷ. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 12, kim ngạch xuất khẩu đạt 264,19 tỷ USD, nhập 
khẩu đạt 253,07 tỷ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2019 đạt 517,26 tỷ USD. 

Trong Báo cáo bán niên của Bộ Tài chính Mỹ về Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các 
đối tác thương mại chủ yếu trình Quốc hội Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ vẫn đưa Việt Nam vào Danh sách 
Giám sát. 

Theo đó, trong giai đoạn 4 quý đến hết tháng 6/2019, Việt Nam gặp phải 1 trong 3 tiêu chí để bị 
coi là thao túng tiền tệ, đó là tiêu chí có thặng dư cán cân thương mại lớn với Mỹ ở mức 47 tỷ USD. 

Ở các tiêu chí còn lại, một tiêu chí khác là thặng dư cán cân vãng lai lớn hơn 2% GDP trong 
khoảng thời gian 12 tháng, thì tỷ lệ này của Việt Nam giai đoạn này là 1,7%. 

Tiêu chí thứ 3 là can thiệp liên tục, một chiều trên thị trường ngoại tệ khi các giao dịch mua ngoại 
tệ ròng được thực hiện liên tục, trong ít nhất 6 trong số 12 tháng báo cáo và các giao dịch mua ròng này 
ít nhất 2% GDP của nền kinh tế trong khoảng thời gian 12 tháng, thì Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ngân 
hàng trung ương Việt Nam can thiệp theo cả hai chiều và mua ròng trong giai đoạn này chỉ ở mức 
0,8% GDP. 

 

TIN KINH TẾ TỔNG HỢP 
� Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2019 ñạt gần 162 tỷ USD 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2019 tiếp tục duy trì mức tăng 2 chữ số, đạt gần 162 tỷ USD 
(3.751 tỷ đồng), tăng 12,7% so với năm 2018. 
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2019 doanh thu bán lẻ hàng hóa cả nước đạt gần 162 tỷ 
USD, tương đương 3.751 tỷ đồng, chiếm 75,9% tổng mức và tăng 12,7% so với năm 2018. 

Như vậy, doanh thu bán lẻ hàng hóa cả nước đã tăng thêm gần 18,9 tỷ USD so với mức 143 tỷ 
USD của năm 2018. Trong đó, ngành hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 14,4%; lương thực, thực 
phẩm tăng 13,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,3%; may mặc tăng 10,9%; phương 
tiện đi lại tăng 7,8%. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 586,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và 
tăng 9,8%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 46.000 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 12,1%. Doanh 
thu dịch vụ khác năm 2019 đạt  556,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng mức và tăng 8,5% so với năm 
2018. 

Với mức tăng trưởng gần 13% trong năm qua, thị trường bán lẻ hàng hóa Việt Nam đã liên tục 
duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số. 

Cụ thể kết thúc năm 2018, doanh thu bán lẻ hàng hóa Việt Nam ước tính đạt 3.306 nghìn tỷ đồng, 
tương đương gần 143 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm trước. Năm 2017 đạt gần 130 tỷ USD, tăng 
10,9%. Năm 2016 doanh thu bán lẻ đạt khoảng 118 tỷ USD, tăng 10,2% so với 110 tỷ USD của 2015. 

Thời gian qua, thị trường bán lẻ trong nước đã chứng kiến một số nhà bán lẻ ngoại đuối sức trên 
đường đua sau nhiều năm lỗ liên tiếp. Điển hình là Parkson, Auchan đã lặng lẽ rời Việt Nam sau khi 
thừa nhận chưa tìm thấy một mô hình kinh doanh phù hợp. 

Thực tế, kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài không hề dễ dàng và 
không được như kỳ vọng ban đầu của họ. 

Metro Cash & Carry (Đức) sau một thời gian kinh doanh tại Việt Nam đã bán lại cả chuỗi 19 siêu thị 
cho TC Land (Thái Lan) vào năm 2015 và từ đó đến nay, TC Land vẫn trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi 
mô hình hình doanh mà chưa mở mới được siêu thị nào. 

Còn Casino (Pháp) đã bán lại chuỗi 66 siêu thị Big C cho BJC (Thái Lan) và hiện BJC vẫn đang 
trong quá trình ổn định tổ chức, mới mở thêm duy nhất một siêu thị tại Hà Nội. 

Với dân số gần 97 người, kinh tế tăng trưởng ổn định, thu hút lượng lớn vốn FDI, thị trường bán lẻ 
Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng. Dự báo, năm 2020 là, doanh thu bán lẻ hàng hóa có thể đạt mốc 
180 tỷ USD, và nếu duy trì ở tốc độ tăng trưởng cao này thì chỉ một thời gian ngắn nữa, thị trường bán lẻ 
Việt Nam có thể cán được mốc 200 tỷ USD. 

� Kết nối - ñể hội nhập sâu và phát triển hơn 

Phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) kết nối và logistics hiệu quả đóng vai trò quan trọng nhằm giảm 
chi phí thương mại và giúp Việt Nam hội nhập hơn nữa với thị trường quốc tế và nội địa. Nhưng để 
hiện thực hóa mục tiêu này, cần có cách tiếp cận mới trong lập kế hoạch và đầu tư thêm cho các tài sản 
hạ tầng kết nối chiến lược. 

Hiện trạng 

Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR): Kết nối vì Phát triển và Thịnh vượng chung được 
công bố mới đây của WB, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế mở nhất, hội nhập nhất toàn 
cầu và nhờ đó đã đạt được những thành tựu đáng kể trong tự do hóa thương mại. Cùng với tiến trình 
hội nhập, CSHT phục vụ kết nối cũng có những thành công đáng ghi nhận. Nhưng khi thương mại phát 
triển, tình trạng tắc nghẽn, mất cân đối cung - cầu tại các hành lang thương mại, các cửa khẩu quốc tế 
quan trọng cũng ngày càng tăng, cho thấy sự phát triển không đồng đều, thiếu quy hoạch của kết cấu 
hạ tầng giao thông trên cả nước.  

Báo cáo “Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại” - một 
trong những nghiên cứu đầu vào cho báo cáo VDR đã nêu ra một thực trạng đáng chú ý: Dòng chảy 
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giao thương của Việt Nam tập trung tại 1/4 tổng số cửa khẩu quốc tế, bao gồm 2 sân bay, 5 cảng biển 
và 5 cửa khẩu đường bộ. Các cửa khẩu này xử lý tới 86% giá trị thương mại trong năm 2016. 

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nội địa hiện nay phụ thuộc rất lớn vào vận tải đường bộ, chiếm 
3/4 tổng khối lượng hàng hóa. Việt Nam chưa tận dụng được mạng lưới sông ngòi tự nhiên rộng khắp 
do hệ thống cảng và bến thủy chưa phù hợp để đáp ứng khối lượng hàng hóa lớn hơn. Việc sử dụng 
phương thức vận chuyển hàng hóa trong container, cho phép vận chuyển đa phương thức hiệu quả, còn 
tương đối hạn chế. Bên cạnh đó, mạng lưới đường sắt vẫn còn khá lạc hậu.  

“Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề kết nối. Chất lượng và mức độ phát 
triển của kết cấu hạ tầng giao thông không đồng đều trên cả nước; một số hành lang thương mại quan 
trọng và các cửa ngõ quốc tế đang ngày càng tắc nghẽn trong khi một số khác thì không tận dụng được 
khả năng; dịch vụ logistics kém phát triển, đặc biệt là phân khúc phục vụ thị trường trong nước. Thiên tai 
và các mối nguy hiểm khác ngày càng gia tăng ảnh hưởng đối với kết cấu hạ tầng và cách thức kinh 
doanh của đất nước”, Báo cáo VDR đưa ra kết luận về hiện trạng CSHT kết nối của Việt Nam hiện nay.  

Kết nối để nâng cao năng lực cạnh tranh 

Báo cáo VDR 2019 cùng với báo cáo đầu vào nêu trên đã phác họa ra bức tranh tổng quan về kết 
nối giao thông của Việt Nam nhằm hỗ trợ ba mục tiêu phát triển quan trọng của quốc gia, bao gồm hội 
nhập, tăng trưởng bao trùm và khả năng chống chịu. Trước hiện trạng và những thách thức vô cùng 
phức tạp được chỉ ra, các báo cáo đã nghiên cứu về mối liên kết giữa kết nối và hội nhập, cũng như 
trong mối quan hệ với phát triển toàn diện và khả năng phục hồi, từ đó đưa ra một loạt các khuyến nghị 
để giúp Việt Nam tăng cường khả năng kết nối. 

Đặc biệt, để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại, báo cáo “Việt Nam: Kết nối chuỗi 
giá trị để nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại” đã nêu ra 5 khuyến nghị lớn. Một trong những 
khuyến nghị quan trọng nhất là cần làm cho các chính sách kết nối và đầu tư vào hạ tầng giao thông 
hướng mạnh hơn nữa vào phục vụ thương mại bằng cách tích hợp các kết quả phân tích chính sách dựa 
trên đánh giá kết nối chuỗi giá trị toàn diện và các phân tích cửa ngõ thương mại vào trong các chính 
sách này. Đồng thời, cần thiết lập một cơ chế hiệu quả để điều phối các chính sách thương mại, kết nối 
giao thông và các chuỗi giá trị toàn cầu được đề xuất trong khuyến nghị trên. 

Bên cạnh đó, cần có các bộ dữ liệu với các chỉ số thống kê về chuỗi giá trị và các cửa ngõ thương 
mại phù hợp, được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo kết quả phân tích đáng tin cậy để phục vụ 
cho việc hoạch định chính sách kết nối và đầu tư vào hạ tầng giao thông liên quan đến thương mại. 
Cùng với đó, cần xem xét tính chuyên môn hóa của địa phương và hợp tác liên vùng trong chính sách 
đầu tư vào hạ tầng giao thông. Cuối cùng, các khu công nghiệp và khu kinh tế cần phải hỗ trợ cho sự 
phát triển chuỗi cung ứng trong nước để hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu tốt hơn. 

 

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MỘT SỐ 
MẶT HÀNG THIẾT YẾU & DỰ BÁO 

Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần & Dự báo  
(Tuần từ 09/01/2020 ñến 15/01/2020) 

Bước vào kỳ thứ hai tháng 1/2019, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt cao 50,6 triệu USD, 
tăng 7,57% so kỳ nhập trước. Italy vượt lên thành thị trường cung cấp dược phẩm lớn nhất trong kỳ với 
kim ngạch đạt 8,68 triệu USD; trong khi nhập từ Đức đạt 6,47 triệu USD và Hoa Kỳ 5,02 triệu USD... 
Theo đó, lô hàng có giá trị nhập khẩu đạt cao nhất là Meronem (Meropenem (dưới dạng Meropenem 
Trihydrat 1000Mg) h/1 lọ 30ml nhập từ Italy; Tienam (Imipenem 500Mg, Cilastatin 500Mg) nhập từ 
Hoa Kỳ; Concor Cor Tab 2.5Mg (Bisoprolol Fumarate 2.5Mg) h/30v nhập từ Đức... 
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Dược phẩm mới trong kỳ này cũng được nhập về hạn chế hơn, phần lớn trong số đó là được nhập 
từ Ấn Độ. Một số lô hàng dược phẩm mới có lượng nhập đạt cao: Corfex 500 Capsule (Cephalexin 
500Mg) h/10 vỉ x 10v; Cododamed 75Mg (Pregabalin 75Mg) h/4 vỉ x 14v; Levocure (dưới dạng 
Levofloxacin Hcl) 500Mg/100Ml) chai/100ml... 

Theo dõi diễn biến giá nhập khẩu của khoảng 500 lô hàng dược phẩm nhập về trong kỳ này nhận 
thấy giá biến động so giá nhập năm 2019 như: Norditropin Nordilet 5Mg/1,5Ml h/1 bút tiêm 1,5ml; 
Novorapid Flexpen h/5 bút tiêm 3ml; Nataplex Chai/500Ml... Đáng chú ý, một số mặt hàng có giá biến 
tăng/giảm mạnh như: Mixtard 30 (Insulin human rDNA) h/1 lọ 10ml nhập từ Pháp có giá 3,53 
USD/hộp, giảm 41,82%; Cododamed 75Mg (Pregabalin 75Mg) h/4 vỉ x 14v nhập từ Ba Lan giá 13,50 
USD/hộp, giảm 25%; hoặc Neurogesic M (Gabapentin 300Mg, Methylcobalamin 500Mcg) h/100v 
nhập từ Ấn Độ giá 35,41 USD/hộp, tăng 17,80%... 

Một số mặt hàng dược phẩm mới nhập khẩu trong kỳ 

Tên hàng ĐVT 
Đơn giá 

(USD/ĐVT) 
Thị 

trường  
PTTT ĐKGH 

Cododamed 75Mg (Pregabalin 75Mg) h/4 vỉ x 14v Hộp 13,50 Ba Lan KC CIF 
Corayo 1Mg (Entecavir 1Mg) h/1 vỉ x 10v Hộp 18,00 ấn Độ KC CIP 
Corfex 500 Capsule (Cephalexin 500Mg) h/10 vỉ x 10v Hộp 2,50 ấn Độ KC CIF 
Dapsone Viên 2,77 Mỹ  FCA 
Fysoline Isotonic Solution 5Ml (Natri Clorid 0.9G; Nước 
tinh khiết) h/40 ống 5ml Hộp 1,56 Pháp KC FOB 
Gazyva (Obinutuzumab 1000Mg/40Ml) h/1 lọ 40ml Hộp 1.101,47 Đức TTR CIF 
Levocure (dưới dạng Levofloxacin Hcl) 500Mg/100Ml) 
chai/100ml Chai 0,85 

Trung 
Quốc TTR CIF 

Metoprolol Sucanate Release 25Mg Hộp 2,00 Mỹ  FCA 
Opdivo  Concentrate For Solution For Infusion h/1 lọ 
100Mg/10Ml Hộp 2.200,00 Ai Len TTR FOB 
Theofeb-40 (Febuxostat 40Mg) h/3 vỉ x 10v Hộp 8,60 ấn Độ TTR CIF 
Theofeb-80 (Febuxostat 80Mg) h/3 vỉ x 10v Hộp 12,00 ấn Độ TTR CIF 
Yervoy Concentrate For Solution For Infusion  h/1 lọ 
50Mg/10Ml Hộp 6.000,00 Italy TTR FOB 

(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm nhập khẩu trong kỳ 
Thị 

trường 
Tên hàng Hoạt chất tiêu biểu ĐVT Lượng 

Đơn giá 
(USD/ĐVT) 

PTTT 

Achentina 
Betahema - Box x 1 Vial x 
1Ml 

Rhu Erythropoietin Beta 2000 
Iu/1Ml Hộp 36.767 8,30 TTR 

Anh 
Augmentin Tab 625Mg h/2 
vỉ x 7v Amoxicillin; kali Clavulanate Hộp 32.580 6,09 TTR 

Ấn Độ 

Candid 30G h/1 lọ Clotrimazole 1% Kl/Kl Lọ 1.031 2,35 KC 
Canditral 100Mg hộp 
lớn/10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 4v Itraconazole Hộp 1.800 15,42 KC 
Ciprofloxacin Tablets Usp 
500Mg h/10 vỉ x 10v Ciprofloxacin Hộp 88.423 1,80 KC 

Combiwave Sf 250 h/1 bình 
120 liều 

Salmeterol Xinafoate 
5,808Mg; Fluticasone 

Propionate 40Mg Hộp 2.000 7,18 KC 
Glemont Ct5 h/3 vỉ x 10v Montelukast Natri Hộp 582 5,20 KC 
Imiquad  h/3 gói x 0.25G Imiquimod 5% Kl/Kl Hộp 1.964 7,10 KC 
Lifazole 150Mg h/1 vỉ x 1v Fluconazole Hộp 487.391 0,06 TTR 
Loral 10Mg h/10 vỉ x 10v Loratadine Hộp 9.800 0,85 LC 

Momate h/1 tuýp 15G 
Mometasone Furoate 0,1% 

Kl/Kl Chai/Lọ 5.927 2,43 KC 

Neurogesic M h/100v 
Gabapentin 300Mg, 

Methylcobalamin 500Mcg Hộp 3.968 35,41 TTR 
Newtop 200 h/1 vỉ x 10v Cefixime Hộp 205.488 0,60 TTR 
Newtop Sachet h/10 gói Cefixime Hộp 61.564 0,91 TTR 
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Thị 
trường 

Tên hàng Hoạt chất tiêu biểu ĐVT Lượng 
Đơn giá 

(USD/ĐVT) 
PTTT 

Sanflox h/1 lọ 5ml 
Levofloxacin Hemihydrate 

25Mg/5Ml Hộp 57.040 0,26 TTR 

Bỉ 
Tobrex 3Mg/Ml h/1 lọ đếm 
giọt Droptainer 5Ml Tobramycin Hộp 99.660 1,43 TTR 

Canada Pms-Rosuvastatin 10Mg lọ/500v Rosuvastatin Calci Lọ 1.818 26,00 KC 

Đài Loan 
Domide Capsules 50Mg h/6 
vỉ x 10v Thalidomid Hộp 469 129,00 KC 

Đan 
Mạch 

Insulatard Flexpen 
100Iu/Ml h/5 bút tiêm 3ml Insulin người, rADN Hộp 6.714 32,01 TTR 
Norditropin Nordilet 
5Mg/1,5Ml h/1 bút tiêm 
1,5ml Somatropin 3,3Mg/Ml Hộp 850 99,80 TTR 
Novorapid Flexpen h/5 bút 
tiêm 3ml Insulin Aspart 100U/Ml Hộp 1.188 49,43 TTR 
Novoseven Rt 1Mg h/1 lọ 
bột pha tiêm Rfviia-Eptacog Alfa hoạt hóa Hộp 162 775,24 TTR 
Victoza h/1 bút tiêm 3ml Liraglutide 18Mg/3Ml Hộp 1.292 54,27 TTR 

Đức 

Aminoplasmal Hepa 10% 
h/10 chai 500ml Các Acid Amin Hộp 705 64,17 TTR 

Esmeron h/10 lọ 5ml 
Rocuronium Bromide 

10Mg/Ml Hộp 2.880 49,88 TTR 
Lipofundin Mct/Lct 10% 
h/10 chai thủy tinh 250ml 

Medium-Chain Triglicerides 
5,0G/100Ml;... Hộp 1.274 48,57 TTR 

Metformin Denk 1000 h/2 
vỉ x 15v Metformin Hộp 8.686 2,77 TTR 
Micardis 40Mg h/3 vỉ x 10v Telmisartan Hộp 39.517 10,88 TTR 
Nutriflex Lipid Peri h/1 túi 
x 1250Ml (túi chia 3 ngăn) Isoleucine Hộp 223 142,86 TTR 
Orgalutran h/1 bơm tiêm Ganirelix 0.25Mg/0.5Ml Hộp 8.259 27,16 TTR 
Propofol-Lipuro 0,5% h/5 
ống tiêm 20ml Propofol  5Mg/Ml Hộp 4.320 17,68 TTR 

Sifrol h/3 vỉ x 10v 

Pramipexole Dihydrochloride 
Monohydrate 0,25Mg tương 
đương Pramipexole 0,18Mg Hộp 31.820 11,08 TTR 

Thyrozol 10Mg h/100v Thiamazole Hộp 15.120 7,71 TTR 
Ultravist 300 Inj 100Ml  Iopromid Hộp 1.100 165,41 TTR 

Hàn Quốc 

Ilcolen h/10 ống 2ml Citicoline Natri 500Mg/2Ml Hộp 5.096 5,85 LC 

Mg-Tan Inj túi/1440Ml 
Glucose 11,0%; Amino Acids 
11,3%, Lipid Emulsion 20,0% Túi 3.948 24,00 LC 

Mg-Tan Inj túi/960Ml 
Glucose 11,0%; Amino Acids 
11,3%, Lipid Emulsion 20,0% Túi 13.133 20,00 LC 

Oxnas Tablet 1G h/40v 
Amoxicillin 875Mg, Acid 

Clavulanic 125Mg Hộp 3.513 12,00 TTR 
Hunggary Rileptid Fctab 1Mg h/6 vỉ x 10v Risperidone Hộp 1.000 5,34 DP 

Inđônêxia 
Notrixum h/5 ống 2,5ml 

Atracurium Besylat, 
25Mg/2,5Ml Hộp 986 5,92 TTR 

Ondanov 8Mg Injection h/5 
ống 4ml 

Ondansetron Hydroclorid 
Dihydrat Hộp 1.500 1,94 TTR 

Regivell h/1 vỉ x 5 ống 4ml Bupivacain Hcl 5Mg/Ml Hộp 1.000 5,31 TTR 

Italy 
Fastum Gel 30Gr Ketoprofen Hộp 33.263 1,67 TTR 
Saizen Liquid h/1 ống x 
6Mg/1,03Ml Somatropin Hộp 2.188 109,80 TTR 

Mỹ 
Bridion 100Mg/Ml h/10 lọ 
2ml Sugammadex Hộp 965 740,70 TTR 

Pakixtan 
Atasart Tablets 8Mg h/2 vỉ x 7v Candesartan Cilexetil Hộp 6.000 1,28 LC 
Fenogetz Capsules 20Mg 
h/2 vỉ x 5v Fenofibrat Hộp 1.000 0,94 LC 

Pháp 
Mixtard 30 Flexpen h/5 bút 
tiêm 3ml Insulin human rDNA Hộp 21.952 27,44 TTR 
Mixtard 30 h/1 lọ 10ml Insulin human rDNA Hộp 42.640 3,53 TTR 

Phần Lan Mirena Sup 52Mg Levonorgestrel Hộp 700 106,11 TTR 
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Thị 
trường 

Tên hàng Hoạt chất tiêu biểu ĐVT Lượng 
Đơn giá 

(USD/ĐVT) 
PTTT 

Slovenia 
Nolpaza 40Mg h/1 vỉ x 14v Pantoprazole Sodium Hộp 24.000 4,00 TTR 
Periloz Tab 4Mg h/3 vỉ x 10v Perindopril Erbumin 4Mg Hộp 31.024 2,05 TTR 

Thổ Nhĩ 
Kỳ Pulcet 40Mg h/2 vỉ x 14v Pantoprazole Hộp 4.749 7,80 KC 

Trung 
Quốc 

Nataplex Chai/500Ml 

Dextrose D-Pantothenol Acid 
Ascorbic,Thiamin Hcl  

Riboflavin, Niacinamide 
Pyridoxin Hcl Chai 120.800 0,95 KC 

(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Diễn biến nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần & Dự báo 
(Tuần từ 09/01/2020 ñến 15/01/2020) 

Tuần này, nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 71,67 tấn với kim 
ngạch 1,54 triệu USD, giảm 35,2% về lượng và giảm 52,9% về trị giá so với tuần trước. Trung Quốc là 
thị trường cung cấp lớn nhất (chiếm 54,5% tỷ trọng) đạt trên 840 nghìn USD. Tiếp đến là thị trường 
Ấn Độ (chiếm 34,9% tỷ trọng) đạt 537,2 nghìn USD. Ngoài ra các doanh nghiệp trong nước còn nhập 
mặt hàng này từ các thị trường khác như Pháp, Đức, Thụy Sỹ, … 

Giá nhập khẩu NPL trong tuần biến động so với thời điểm so sánh. Một số NPL dược phẩm có 
giá nhập khẩu thay đổi so với thời điểm so sánh như là Magnesium Hydroxide Paste có giá giảm 
38,05%; Tenoxicam Bp2018/Ep9 có giá giảm 25,25%; Sofosbuvir có giá tăng 20,27%; Vitamin B1 
Usp40 có giá giảm 8,97%… 

Một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu có giá thay đổi trong tuần (Đvt: Usd/Kg) 

Tên nguyên liệu  Giá mới   Giá cũ  
% so 
sánh 

Thời điểm so 
sánh 

Thị trường 
cung cấp 

Calcium Chloride Dihydrate, Bp2018  2,33 2,32 0,43 T7/2019 CH Séc 
Dextromethorphan Hbr 
(Hydrobromid) Usp42 155,00 155,20 -0,13 T6/2019 ấn Độ 
Diacerein (In-House) 350,00 369,40 -5,25 T5/2019 ấn Độ 
Dl-A-Tocopheryl Acetate  17,00 16,88 0,71 T7/2019 Thụy Sỹ 
Isomalt Dc 101  3,46 3,46 -0,05 T8/2019 Đức 
Loperamide Hydrochloride Usp42 480,00 485,00 -1,03 T9/2019 ấn Độ 
Losartan Potassium Usp42 90,00 92,00 -2,17 T10/2019 Trung Quốc 
Magnesi Sulfat Heptahydrat Ep 9  2,40 2,39 0,42 T7/2019 CH Séc 
Magnesium Hydroxide Paste 3,50 5,65 -38,05 T8/2019 Mỹ 
Sofosbuvir  1.600,00 1.330,29 20,27 T11/2019 ấn Độ 
Tenoxicam Bp2018/Ep9 370,00 495,00 -25,25 T8/2019 Trung Quốc 
Ticarcillin Disodium And Potassium 
Clavulanate (15:1) 320,50 320,78 -0,09 T9/2019 Trung Quốc 
Vitamin B1 Usp40  20,30 22,30 -8,97 T10/2019 Trung Quốc 

(Số liệu thống kê sơ bộ – Chỉ dùng để tham khảo) 

Tham khảo một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu trong tuần 

Tên nguyên liệu 
 Lượng 

(Kg)  
 Đơn giá 
(Usd/Kg) 

Thị trường 
cung cấp 

PTTT ĐKGH 

Aluminum Hydroxide Gel( Nhôm Hydroxit)  36.800 1,76 Pháp KC CIF 
Amlodipine Besilate Bp2019/Ep9.2 550 42,80 ấn Độ TTR CIP 
Atorvastatin Calcium Trihydrate - Usp41 100 191,00 Trung Quốc TTR CFR 
Calcium Chloride Dihydrate, Bp2018  1.000 2,33 CH Séc KC CIP 
Calcium Glucoheptonate 'Soc' ( Calci 
Glucoheptonat Dihydrat)  1.675 12,75 Pháp TTR CIF 
Cefazolin Sodium Usp 41 270 450,00 Trung Quốc TTR CIP 
Cefoperazone Sodium And Sulbactam Sodium 
Sterile (2:1) 240 151,00 Trung Quốc TTR CIP 
Cefprozil MonohydrateEp9 300 308,00 Trung Quốc KC CIP 
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Tên nguyên liệu 
 Lượng 

(Kg)  
 Đơn giá 
(Usd/Kg) 

Thị trường 
cung cấp 

PTTT ĐKGH 

Cefuroxime Axetil Usp40 500 152,00 ấn Độ TTR CIP 
Cephalexin Powder (Usp 40) 375 55,25 ấn Độ TTR CIP 
Dextromethorphan Hbr (Hydrobromid) Usp42 400 155,00 ấn Độ TTR CIP 
Diacerein 20 350,00 ấn Độ KC CIP 
Dl-A-Tocopheryl Acetate  1.000 17,00 Thụy Sỹ TTR CIF 
Dried Aluminum Hydroxide 544 10,45 Mỹ KC CIP 
Isomalt Dc 101  5.280 3,46 Đức DP CIF 
L- Histidine Hcl Monohydrate Ep9  50 93,00 Nhật Bản TTR CIP 
Loperamide Hydrochloride Usp42 10 480,00 ấn Độ TTR CIP 
Losartan Potassium Usp42 750 90,00 Trung Quốc LC CIF 
Magnesi Sulfat Heptahydrat Ep 9  1.000 2,40 CH Séc KC CIP 
Magnesium Hydroxide Paste 908 3,50 Mỹ KC CIP 
Omeprazole Pellets 8.5% W/W 200 10,50 ấn Độ KC CIF 
Piracetam Ep9 2.200 15,00 Trung Quốc KC CIF 
Silymarin Usp40 1.000 36,00 Trung Quốc KC CIF 
Sodium Acetate Trihydrate Bp2019  350 3,22 CH Séc KC CIP 
Spiramycin Ep8 1.500 137,00 Trung Quốc TTR CIF 
Tenoxicam Bp2018/Ep9 25 370,00 Trung Quốc TTR CIP 
Ticarcillin Disodium And Potassium Clavulanate 
(15:1) 480 320,50 Trung Quốc TTR CIP 
Trimetazidine Di Hydrochloride 100 123,00 ấn Độ KC CIP 
Vitamin B1 Usp40  500 20,30 Trung Quốc KC CIF 

(Số liệu thống kê sơ bộ – Chỉ dùng để tham khảo) 

Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần & Dự báo 
(Tuần từ 09/01/2020 ñến 15/01/2020) 

Tuần này, kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị (TTB) y tế về Việt Nam tiếp tục giảm 37,5% so với 
tuần trước, đạt 5,48 USD. Trung Quốc là thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, đạt 1,3 triệu 
USD (chiếm 23,7% tỷ trọng); Tiếp đến là thị trường Mỹ đạt 572,9 nghìn USD; Hàn Quốc đạt 556,3 
nghìn USD; Đức đạt gần 500 nghìn USD… 

Trong số 200 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu TTB y tế thì công ty CP Thiết bị y tế Việt Gia là 
đơn vị có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất; Tiếp đến là công ty CP Dịch vụ Vietlife; công ty TNHH 
Siemens Healthcare; công ty TNHH Thiết bị y tế Medent… 

 Theo dõi diễn biến giá máy y tế cho thấy, giá máy y tế nhập khẩu biến động so với thời điểm so 
sánh như: Máy X - quang Model RAY 68(M) và phụ kiện có giá tăng 30,77%; Máy gây mê kèm thở 
Model Fabius Plus và phụ kiện có giá tăng 29,84%; Máy điều trị sóng xung kích Model GP-707SW có 
giá giảm 18,18%; Máy điều trị bằng sóng siêu âm Model GP-200 có giá giảm 10,26%… 

Một số mặt hàng máy y tế nhập khẩu của Việt Nam có giá thay đổi trong tuần 

(Đvt: Usd/Bộ, chiếc) 

Tên hàng  Giá mới  Giá cũ 
% so 
sánh 

Thời điểm 
so sánh 

Thị trường 
cung cấp 

Máy chiếu biểu đồ thử thị lực Model CP-770 và 
phụ kiện 1.909,17 1.938,10 -1,49 T09/2019 Nhật Bản 
Máy điều trị bằng sóng siêu âm Model GP-200 350,00 390,00 -10,26 T04/2019 Hàn Quốc 
Máy điều trị sóng xung kích Model GP-707SW 1.800,00 2.200,00 -18,18 T05/2019 Hàn Quốc 
Máy đo áp lực nội sọ Camino Icp Monitor code: 
CAM02  18.731,00 16.948,80 10,52 T12/2019 Mỹ 
Máy đo thị lực Model TS-310 và phụ kiện 9.661,78 9.596,44 0,68 T11/2019 Nhật Bản 
Máy gây mê kèm thở Model Fabius Plus và phụ kiện  18.994,88 14.629,00 29,84 T02/2019 Đức 
Máy siêu âm mắt Model Compact Touch và phụ kiện 6.526,50 6.507,47 0,29 T12/2019 Pháp 
Máy tạo Oxy Model JAY-3AW  180,00 183,26 -1,78 T07/2019 Trung Quốc 
Máy tạo Oxy Model JAY-5AW  240,00 244,68 -1,91 T07/2019 Trung Quốc 
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Tên hàng  Giá mới  Giá cũ 
% so 
sánh 

Thời điểm 
so sánh 

Thị trường 
cung cấp 

Máy Trợ Thính Hiệu Rexton Ha Arena Hp 3 Bg  95,98 94,94 1,09 T12/2019 Singapore 
Máy X - quang nha Model RAY 68(M) và phụ kiện 850,00 650,00 30,77 T03/2019 Trung Quốc 

(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Tham khảo giá một số TTB y tế nhập khẩu trong tuần 

Tên hàng Đvt 
 Đơn giá 

(Usd/Đvt)  
Thị trường 
cung cấp 

 
PTTT  

ĐKGH 

Hệ thống máy bơm bóng đối xung động mạch chủ CS300 
và phụ kiện  Bộ 44.000,02 Mỹ TTR EXW 
Hệ thống máy siêu âm chẩn đoán loại Sonosite M-Turbo và 
phụ kiện Bộ 20.250,00 Mỹ KC FCA 
Kim đôt UniBlate 15cm (Ref : 700-103597) Bộ 350,00 Mỹ TTR EXW 
Máy chiếu biểu đồ thử thị lực Model CP-770 và phụ kiện Bộ 1.909,17 Nhật Bản DA FCA 
Máy đo thị lực Model TS-310 và phụ kiện Bộ 9.661,78 Nhật Bản DA FCA 
Máy gây mê kèm thở Model Fabius Plus và phụ kiện  Bộ 18.994,88 Đức TTR CIP 
Máy hút sữa Spectra 9 Plus Bộ 44,00 Hàn Quốc KC FOB 
Máy hút sữa Spectra Q Bộ 25,00 Hàn Quốc KC FOB 
Máy siêu âm mắt Model Compact Touch và phụ kiện Bộ 6.526,50 Pháp KC EXW 
Máy sưởi ấm bệnh nhân bằng không khí Model WarmAir (135)  Bộ 850,00 Mỹ TTR EXW 
Máy X - quang nha Model RAY 68(M) và phụ kiện Bộ 850,00 Trung Quốc TTR EXW 
Thiết bị điện xung trị liệu Stim Rehab 2 ,mã: MT2200 Bộ 825,00 Trung Quốc KC C&F 
Thiết bị xoa bóp Model ITB-333F và phụ kiện Bộ 1.701,80 Trung Quốc KC CIF 
Bộ lọc tia thứ cấp dùng trong máy chụp mạch (11192293) Chiếc 1.007,38 Đức TTR FCA 
Bóng phát tia X dùng cho máy chụp mạch (10144184) Chiếc 26.942,20 Đức TTR FCA 
Cây khoan xương răng Bocv43F Concave Osteotome  Chiếc 33,97 Hàn Quốc TTR FOB 
Chân răng nhân tạo 300191 On1 Base Xeal CC NP 1.75mm Chiếc 22,99 Thụy Điển TTR EXW 
Chân răng nhân tạo 38292 NobelZygoma 45 độ 52.5mm Chiếc 382,09 Thụy Điển TTR EXW 
Chân răng nhân tạo Abutment NPS_PA46.15.2  Chiếc 33,36 Pháp KC C&F 
Đai hỗ trợ cột sống lưng A-13  Chiếc 15,00 ấn Độ TTR C&F 
Ghế massage điện tử Massage Chair Max4Dpro Chiếc 1.470,00 Trung Quốc KC FOB 
Ghế massage Elip Model Elip Rhodi và phụ kiện Chiếc 488,00 Trung Quốc TTR FOB 
Ghế Massage Model DR-MC922 Chiếc 650,00 Trung Quốc TTR FOB 
Gương nha khoa DMBF3 FF-Photo  Chiếc 20,66 Hàn Quốc TTR FOB 
Kềm bấm xương RNG165 Bone Rongeur  Chiếc 33,97 Hàn Quốc TTR FOB 
Khớp gối toàn phần Gemini Knee Prosthesis System 
code:318-483/02  Chiếc 862,12 Đức TTR EXW 
Kim đo áp lực nội sọ code: 110-4B Chiếc 495,40 Mỹ TTR FCA 
Kim đo áp lực nội sọ code: 110-4BT Chiếc 692,50 Mỹ TTR FCA 
Máy điều trị bằng sóng siêu âm Model GP-200 Chiếc 350,00 Hàn Quốc KC FOB 
Máy điều trị điện xung Model GP-400P Chiếc 700,00 Hàn Quốc KC FOB 
Máy điều trị sóng xung kích Model GP-707SW Chiếc 1.800,00 Hàn Quốc KC FOB 
Máy đo áp lực nội sọ Camino Icp Monitor code: CAM02  Chiếc 18.731,00 Mỹ TTR FCA 
Máy giao thoa kích thích điện tần số thấp Model GP-512D 
và phụ kiện Chiếc 700,00 Hàn Quốc KC FOB 
Máy tạo Oxy Model JAY-3AW  Chiếc 180,00 Trung Quốc KC FOB 
Máy tạo Oxy Model JAY-5AW  Chiếc 240,00 Trung Quốc KC FOB 
Máy Trợ Thính Hiệu Rexton Ha Arena Hp 3 Bg  Chiếc 95,98 Singapore TTR DAP 
Ống hút phẫu thuật SNF25 Surgical Suction  Chiếc 15,61 Hàn Quốc TTR FOB 
Phổi nhân tạo phủ Bioline HLS Set Advance 7.0 (BE-HLS 7050) Chiếc 3.570,00 Đức TTR EXW 
Phổi nhân tạo phủ Bioline PLS Set (BE-PLS 2050) Chiếc 1.650,00 Đức TTR EXW 
Tấm cảm biến X -quang Model EVS4343 Chiếc 9.000,00 Hàn Quốc TTR FOB 
Thiết bị trợ thính Phonak Audéo M30-312 (beige) (đeo 
ngoài tai) Chiếc 345,00 Trung Quốc KC FCA 
Móc chỉnh nha 2018 Crimpable Ball Hooks (Gói/20 Cái) Gói 23,00 Mỹ TTR EXW 
Thủy tinh thể nhân tạo Model TICL  Gói 850,00 Mỹ TTR CIF 

 (Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Ngành dược phẩm Việt Nam năm 2019 và dự báo 2020 
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Ngành dược Việt Nam tăng trưởng nhanh 

Hiện nay Việt Nam trở thành thị trường dược phẩm lớn thứ hai tại Đông Nam Á, là một trong 17 
nước xếp vào nhóm có mức tăng trưởng ngành Dược cao nhất. Do dân số Việt Nam đang bước vào 
giai đoạn "già hóa" nhanh nhất từ trước tới nay khi tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên là 6,5% vào năm 
2017 và dự kiến vào năm 2050 sẽ đạt 21%. Như vậy đồng nghĩa rằng khi tốc độ già hóa nhiều thì nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên do đó ngành Dược cũng có cơ hội phát triển nhanh hơn. 

Theo nhận định thì công nghiệp dược Việt Nam chỉ mới đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu sử 
dụng thuốc tân dược của người dân còn lại phải nhập khẩu. Nguyên nhân là do Việt Nam chưa phát 
triển được công nghệ hóa dược hiện đại và chưa thành lập các vùng chuyên sản xuất dược liệu đảm bảo 
tiêu chuẩn, chưa kể chi phí đầu tư công nghệ và nghiên cứu tốn kém. Chính vì lý do đó mà việc áp 
dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất còn nhiều trở ngại. 

Theo thống kê mới nhất cho thấy chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đã 
tăng 37,97 USD vào năm 2015, khoảng 56 USD năm 2017 và duy trì chi tiêu dành cho dược phẩm ở 
mức tăng ít nhất 14%/năm cho tới năm 2025. 

Ngành Dược Việt Nam hiện nay đang phát triển với tốc độ nhanh với sự dịch chuyển lớn về số 
lượng và chất lượng và sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong vòng 5 năm tới và đạt 7,7 tỷ USD vào 
2021. 

Chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người tại Việt Nam từ năm 2005 và dự báo đến năm 2027 
 

 
Cho dù Ngành Dược ở nước ta hiện đã có những bước đột tiến trong việc sản xuất và cung ứng 

thuốc cho bệnh nhân. Với sự đầu tư và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp nước ngoài, việc cung 
cấp thuốc cho nhu cầu phòng chống, chữa bệnh cho mọi người với giá thành hợp lý, đảm bảo về chất 
lượng đồng thời phù hợp với sự chuyển biến các loại bệnh phức tạp. Bên cạnh đó ngành Dược Việt 
Nam đã và đang đáp ứng kịp thời nhu cầu về phòng chống dịch bệnh, an ninh quốc phòng và các nhu 
cầu khẩn cấp khác. 

Đẩy mạnh quá trình hoạt động về Dược lâm sàng, cảnh giác về ngành Dược đồng thời sử dụng 
thuốc an toàn, hiệu quả. 

Có sự quản lý chặt chẽ và hiệu quả ngay từ khâu sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, trong công tác 
bảo quản, phân phối và lưu thông sử dụng thuốc hợp lý 

Nước ta đang phát triển ngành Dược theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa có tính cạnh tranh 
cao trên thị trường hiện nay để vươn tầm trong khu vực và thế giới 

Phát triển hệ thống phân phối và cung ứng thuốc chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn. 

Xây dựng nền công nghiệp sản xuất thuốc, chú trọng vào khâu đầu tư phát triển thuốc với giá cả 
hợp lý, đảm bảo chất lượng của thuốc. Đồng thời ngành Dược Việt Nam đang từng bước thay thế các 
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loại thuốc nhập khẩu và phát huy thế mạnh của ngành để phát triển sản xuất vắc xin các loại thuốc từ 
dược liệu. 

Tuy nhiên, ngành Dược phẩm Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức và những nguy cơ 
rủi ro. Nhưng có thể nhận thấy ngành Dược nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng 
trong tương lai. Hiện tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đồng loạt tham gia cạnh tranh 
trong chiến lược phát triển ngành Dược Quốc gia năm 2020 và giai đoạn đến năm 2030. Mục tiêu 
chung của các doanh nghiệp trong chiến lược này là cung ứng đầy đủ và kịp thời các loại thuốc có 
nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và giá thành hợp lý. 

Sản xuất dược phẩm đối với một số nhóm hàng giảm 

Sản xuất dược phẩm trong nước hiện nay chủ yếu là các dạng bào chế đơn giản, sản xuất các loại 
thuốc generic (thuốc đã hết hạn bản quyền, được phép sản xuất đạt trà không cần nộp phí bản quyền, 
đa số là các thuốc thông dụng, với thành phần không quá phức tạp) cho các doanh nghiệp và gia công 
(cho các hãng dược phẩm nước ngoài). Kỹ thuật sản xuất dược phẩm đang được chuẩn hóa dần với 
khoảng 200 nhà máy (phần lớn trong số đó đã đạt chuẩn GMP-WTO đối với một hoặc một số loại 
thuốc). 

Hiện tại, đối với các sản phẩm dược mà trong nước sản xuất được, khả năng cạnh tranh của dược 
phẩm nội địa là rất đáng kể, cả về chất lượng và giá thành.  

Thống kê trong năm 2019, tình hình sản xuất dược phẩm ở hầu hết các nhóm hàng đều giảm so 
năm 2018, trong đó nhóm hàng dược phẩm khác chưa phân vào đâu và dịch vụ sản xuất dược phẩm là 
giảm mạnh nhất lần lượt 19,79% và 18,36%. Ngược lại, dược phẩm chứa hoóc môn nhưng không có 
kháng sinh dạng viên đạt 58,52 tỷ viên, tăng 8,05% so năm 2018. 

Tham khảo tình hình sản xuất dược phẩm trong năm 2019 

Tên sản phẩm/nhóm hàng Đvt 

Tháng 12/2019 Lượng sản xuất 

T12/2019 
So 

T11/2019 
(%)  

So 
T12/2018 

(%) Năm 2019 

So năm 
2018 (%) 

Dược phẩm chứa hoóc môn nhưng 
không có kháng sinh dạng viên 

Triệu 
viên 5.464 1,00 9,07 58.517 8,05 

Dược phẩm khác có chứa vitamin và 
các sản phẩm của vitamin và tiền 
vitamin 

Kg 
103.679 17,17 5,07 1.052.710 -5,71 

Dược phẩm khác chưa phân vào đâu Kg 1.294.741 6,21 -21,73 14.943.140 -19,79 

Dịch vụ sản xuất dược phẩm 
Triệu 
đồng 234.718 6,27 -16,55 2.580.046 -18,36 

(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Trong năm 2019, tỉnh sản xuất được nhiều mặt hàng dược phẩm nhất xét theo cả khối lượng sản xuất 
và lượng tiêu thụ tiếp tục là TP. HCM, TP. Hà Nội và tỉnh Bỉnh Dương…  

Tham khảo sản xuất dược phẩm tại một số tỉnh trong năm 2019 

Tên sản 
phẩm 

Tỉnh 
Đơn vị 

tính 
T12/2019 

So 
tháng 

11/2019 
(%) 

So 
tháng 

12/2018 
(%) 

Năm 2019 
So năm 

2018 (%) 

Dịch vụ sản 
xuất dược 

phẩm 

TP. Hà Nội 

Triệu 
đồng 

7.200 14,29 -3,03 77.764 -7,40 
Tỉnh Hà Tĩnh 16.000 -2,66 -25,58 200.838 -46,29 
Tỉnh Bình Định 65.153 17,68 18,14 716.363 11,45 
Tỉnh Bình Dương 70.365 7,79 -22,90 747.666 -26,49 
Tp. HCM 11.000 8,01 2,35 114.847 8,69 
Thành phố Cần Thơ 65.000 -3,42 -31,70 722.568 -22,87 

Dược phẩm 
chứa hoóc 
môn nhưng 

Tỉnh Hà Nam 
Triệu 
viên 

2.600 1,25 8,33 29.412 9,08 
Tỉnh Ninh Bình 10 -0,99 * 86 -33,15 
Tỉnh Bình Dương 35 9,38 -9,60 283 -25,92 
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Tên sản 
phẩm 

Tỉnh 
Đơn vị 

tính 
T12/2019 

So 
tháng 

11/2019 
(%) 

So 
tháng 

12/2018 
(%) 

Năm 2019 
So năm 

2018 (%) 

không có 
kháng sinh 
dạng viên 

Tp. HCM 179 0,51 11,14 2.076 6,02 
Tỉnh Long An 1.400 -0,14 14,12 13.617 7,04 
Tỉnh Trà Vinh 66 15,57 5,60 701 -8,35 
Tỉnh Vĩnh Long 160 0,82 77,78 1.114 2,58 
Tỉnh Đồng Tháp 154 3,56 -11,24 1.498 -19,70 
Thành phố Cần Thơ 860 0,58 0,35 9.730 17,41 

Dược phẩm 
khác có chứa 

vitamin và các 
sản phẩm của 

vitamin và 
tiền vitamin 

Tỉnh Bắc Ninh 

Kg 

20.000 -7,60 29,03 177.666 35,86 
Thành phố Hải Phòng 30.000 53,16 1,01 326.294 -4,95 
Tỉnh Thanh Hoá 230 5,50 4,55 2.582 12,17 
Thành phố Đà Nẵng 3.317 1,07 51,12 42.545 35,96 
Tỉnh Bình Dương 29.800 28,89 -1,32 251.786 -25,17 
Tỉnh Đồng Nai 1.720 1,12 4,66 19.343 16,35 
Tp. HCM 18.300 0,35 -3,43 227.347 -10,21 
Tỉnh Tiền Giang 297 0,41 15,12 3.317 44,71 
Tỉnh Cà Mau 15 -96,27 150,00 1.831 574,23 

Dược phẩm 
khác chưa 

phân vào đâu 

Thành phố Hà Nội 

Kg 

235.000 60,75 -4,62 2.244.931 -28,68 
Tỉnh Lào Cai 780 -20,81 290,00 42.439 22,49 
Tỉnh Yên Bái 30.158 -14,20 28,33 287.940 13,94 
Tỉnh Hoà Bình 7.760 -0,04 -21,97 91.295 -19,57 
Tỉnh Vĩnh Phúc 4.136 0,27 -21,41 53.725 -68,46 
Thành phố Hải Phòng 3.600 43,31 27,90 37.035 -26,16 
Tỉnh Hưng Yên 38.390 -9,26 23,11 409.970 15,39 
Tỉnh Thái Bình 31.000 3,33 1,92 289.000 9,90 
Tỉnh Ninh Bình 700 0,00 #DIV/0! 5.269 -49,34 
Tỉnh Thanh Hoá 280 2,94 -20,00 3.428 -5,12 
Tỉnh Quảng Bình 587 -1,84 -6,08 7.673 0,70 
Thành phố Đà Nẵng 91.882 0,25 137,80 916.537 103,94 
Tỉnh Bình Định 385 2,67 5,66 4.362 4,70 
Tỉnh Khánh Hoà 6.200 -22,85 3,33 83.018 1,31 
Tỉnh Lâm Đồng 11.975 20,68 22,19 131.230 14,19 
Tỉnh Bình Dương 176.320 8,36 -20,69 2.052.611 -13,37 
Tỉnh Đồng Nai 2.220 1,19 6,12 24.867 1,46 
Thành phố Hồ Chí Minh 633.069 -3,08 -37,27 8.028.667 -22,95 
Tỉnh Tiền Giang 1.620 -0,31 -49,38 37.408 4,17 
Thành phố Cần Thơ 18.650 0,00 59,67 185.237 32,14 
Tỉnh Cà Mau 29 -80,00 -92,14 6.499 129,28 

(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Xuất khẩu dược phẩm chiếm tỷ trọng khiêm tốn 

Trên đà phát triển của hoạt động xuất khẩu nói chung, hoạt động xuất khẩu dược phẩm cũng đã 
và đang khẳng định được vị trí của mình. Từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, không chỉ tiêu 
dùng dược phẩm tăng nhanh mà xuất khẩu dược phẩm cũng khá phát triển đem lại nhiều tín hiệu khả 
quan cho dược phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, xuất khẩu dược phẩm của ta còn khá khiêm tốn so với các 
nước trong khu vực và khoảng cách này còn xa hơn nếu không có giải pháp để mang lại những biến 
chuyển cơ bản, mang tính động lực cho hoạt động xuất khẩu. 

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu thuốc trực tiếp dưới các hình thức như: các doanh nghiệp được 
xuất khẩu nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm, chiếm khoảng 75%; các doanh nghiệp chỉ nhập khẩu 
nguyên liệu cho sản xuất của chính doanh nghiệp mình và xuất khẩu thành phẩm chiến khoảng 10%; các liên 
doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu 
thành phẩm chiếm 15%. Các doanh nghiệp trong nước tham gia xuất khẩu chủ yếu tập trung ở TP. HCM và 
Hà Nội. 
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Theo đó, năm 2019 xuất khẩu dược phẩm của nước ta ước đạt gần 200 triệu USD. Trong đó, các 
mặt hàng là thế mạnh của nước ta có Panadol Extra; Thuốc tiêm tĩnh mạch dùng cho lọc máu Parsabiv 
5mg đựng trong lọ vial dung tích 3ml; Cao dán Salonpas và các loại thuốc nhỏ mắt, nước muối sinh 
lý... 

Kim ngạch xuất khẩu dược phẩm qua các tháng năm 2019 (Đvt: Triệu Usd) 
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Thị trường xuất khẩu dược phẩm chủ yếu của Việt Nam trong năm là Nhật Bản, các nước thuộc 
khu vực ASEAN, Nga và khu vực châu Phi... 

ASEAN với tổng GDP 2,6 nghìn tỉ USD và hơn 600 triệu dân cũng là thị trường đầy tiềm năng 
đối với các doanh nghiệp Việt. Trong đó, Sinagapore là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 
15% tỷ trọng xuất khẩu dược phẩm của cả nước. 

Đáng chú ý nhất là thị trường Nhật Bản, đây là quốc gia tiêu thụ dược phẩm lớn thứ hai thế giới. 
Năng lực sản xuất lớn, song quốc gia này vẫn đang nhập khẩu hơn 30% tổng thị trường để đáp ứng nhu 
cầu trong nước. Tuy nhiên, hệ thống quản lý dược phẩm của Nhật Bản tương đối khắt khe. Bất cứ loại 
thuốc nào muốn vào Nhật Bản đều phải vượt qua hàng rào kỹ thuật của Cục Dược phẩm và Thiết bị Y 
tế (PMDA). Vì vậy, xuất khẩu dược phẩm của nước ta sang thị trường này đang rất ổn định và thường 
chiếm khoảng 35% tổng kim ngạch xuất khẩu dược phẩm của cả nước. 

Bên cạnh đó, nước ta còn xuất khẩu dược phẩm sang một số thị trường khác đạt kim ngạch cao 
như: Sip, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc... 

Mặc dù đã có sự phát triển nhưng ngành dược của Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hàm 
lượng kỹ thuật thấp, thiếu định hướng và chưa chủ động được thuốc sản xuất trong nước. Việt Nam 
hiện đang phải phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất dược phẩm, có tới 90% 
nguyên liệu phải nhập khẩu. Phần lớn doanh nghiệp tập trung sản xuất những loại thuốc thông thường, 
chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất các loạ thuốc có dạng bào chế đặc biệt và thuốc chuyên 
khoa đặc trị. Thêm vào đó, mặc dù có tiềm năng về nguồn dược liệu song ngành dược nước ta chưa có 
sự kết hợp quy hoạch vùng trồng và khai thác dược liệu với sản xuất thuốc. 

Chính những điều này đã hạn chế sự phát triển của ngành dược Việt Nam nói chung và xuất khẩu 
dược phẩm nói riêng. Vấn đề đặt ra cho ngành dược hiện nay là cần phải tìm ra giải pháp đẩy mạnh 
phát triển công nghiệp dược, tìm hướng đi cho xuất khẩu, nâng cao tỷ trọng xuất khẩu dược phẩm 
trong thời gian tới. 

Bộ Y tế hiện đang tiến hành quy hoạch sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 
trong nước qua việc khảo sát, đánh giá thực tế năng lực cụ thể của từng nhà máy, xây dựng chương 
trình trọng điểm quốc gia về khoa học công nghệ dược, thành lập viện nghiên cứu dược để thực hiện 
công tác nghiên cứu, phát triển các quy trình công nghệ để phục vụ công nghiệp bào chế thuốc. Bên 
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cạnh đó, Bộ Y tế và Bộ công thương cũng đã thống nhất, cần sớm hoành thành quy hoạch phát triển 
ngành công nghiệp hoá dược và công nghiệp dược. 

Trước mắt, Việt Nam cần tập trung xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn 
"Thực hành tốt sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế" - GMP - WHO. Thuốc là sản phẩm liên quan trực 
tiếp đến sức khoẻ con người, do đó khi xuất khẩu, các doanh nghiệp dược Việt Nam sẽ vấp phải hàng 
rào kỹ thuật nghiêm ngặt. GMP là hàng rào đầu tiên và quan trọng nhất đòi hỏi các doanh nghiệp 
phải vượt qua nếu muốn xuất khẩu dược phẩm.  

Dược phẩm là hàng hoá rất nhạy cảm, ngay cả việc quản lý dược phẩm trong nước hiện nay cũng 
đang gặp khó khăn, do đó để hướng ra xuất khẩu, các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của các cơ quan Nhà 
nước trong việc tìm kiếm thông tin về ngành hàng và thị trường, những hoạt động xúc tiến thương mại, 
khảo sát các thị trường tiềm năng. Hy vọng trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự 
năng động của các doanh nghiệp, ngành dược Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thị 
trường quốc tế, đóng góp vào nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.  

Nhập khẩu dược phẩm đạt trên 3 tỷ USD  

Việc không đủ tiềm lực tự phát minh thuốc mới và chỉ một số ít doanh nghiệp có công nghệ tiếp 
cận với các tiêu chuẩn cao EU - GMP hay PIC/S là nguyên nhân chính khiến kim ngạch nhập khẩu 
dược phẩm liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Gần 55% nhu cầu dược phẩm trong nước 
phải đáp ứng bằng nguồn nhập khẩu, trong đó phải kể đến một lượng lớn là các loại biệt dược - thuốc 
có bản quyền phát minh (patent drug), với giá thành đắt đỏ do không thể sản xuất trong nước. 

Cùng với một nền kinh tế đang có tốc độ tăng trưởng cao, thu nhập gia tăng khiến người tiêu 
dùng mạnh tay hơn cho các khoản chi phí liên quan đến sinh hoạt và y tế. Điều này cũng được củng cố 
khi khoản chi cho mặt hàng này tính trên đầu người của Việt Nam ở mức tương đối thấp so với nhiều 
quốc gia khác, khoảng 30 - 40 USD mỗi người trên năm, so với mức 96 USD của các nước đang phát 
triển và 186 USD của thế giới.  

Từ thực trạng này, Việt Nam hàng năm đều phải chi một khoản ngoại tệ khá lớn để nhập khẩu 
thuốc con số trên không ngừng tăng qua các năm, tốc độ gia tăng về kim ngạch từ năm 2005 đến nay 
đạt trung bình 14 - 15%/năm và năm nào cũng tăng hơn năm trước. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu 
dược phẩm trong năm 2018 là duy nhất giảm 0,85% so năm trước và đạt 2,79 tỷ USD. Năm 2019, nhập 
khẩu dược phẩm tăng trở lại đạt kim ngạch 3,07 tỷ USD, tăng 9,82% so năm trước. 

Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm qua các năm (Đvt: tỷ USD) 
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(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Thị trường cung cấp dược phẩm: Việt Nam nhập khẩu trên 3 tỷ USD dược phẩm thì riêng các sản 
phẩm biệt dược được nhập khẩu chủ yếu từ các nước thuộc khu vực châu Âu (Pháp, Đức, Anh, Thụy 
Sĩ) đã chiếm trên 1 tỷ USD, còn ở các quốc gia như ấn Độ và Trung Quốc là các sản phẩm thuốc giá 
rẻ. 

Trong số hơn 70 thị trường cung cấp dược phẩm trong năm 2019 thì những thị trường có tốc độ 
tăng trưởng dương về kim ngạch chiếm đến 65%, trong khi tốc độ giảm trung bình là 35%. 

Đáng chú ý, Pháp là thị trường cung cấp dược phẩm mạnh nhất với các mặt hàng rất phong phú 
và đa dạng. Trong năm 2019, tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ thị trường này đạt 410,7 triệu 
USD, tăng 29,06% so năm trước và chiếm 13,38% tỷ trọng nhập khẩu dược phẩm của cả nước. Có thể 
nói, ngành sản xuất dược phẩm tại Pháp luôn là ngành đi đầu trong đổi mới và rất chú trọng đầu tư vào 
các hoạt động nghiên cứu triển khai. Với những hoạt động hướng đến đổi mới công nghệ, đổi mới sản 
phẩm và sản xuất bền vững, công nghiệp dược phẩm Pháp đã duy trì vị trí dẫn đầu của mình trong môi 
trường có tính cạnh tranh cao của sản xuất dược phẩm trên toàn cầu. Với công cuộc đầu tư đổi mới để 
phát triển thì trong tương lai Pháp vẫn là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp nhập khẩu dược 
phẩm trong nước.  Mặc dù thị trường Pháp đang hướng đến sản xuất các loại dược phẩm đắt tiền cho 
các phác đồ điều trị vì Pháp vẫn là thị trường cho các thuốc Brand. Nhưng những loại dược phẩm mà 
nước ta nhập khẩu chủ yếu từ Pháp vẫn là các loại thuốc Generic và phần lớn trong số đó là thuốc 
kháng sinh, tim mạch, vitamin và khoáng chất, thuốc tiêu hóa... 

Đức là một trong những thị trường cung cấp dược phẩm mới nổi vào thị trường Việt Nam và 
đang xếp vị trí thứ hai. Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của nước ta từ thị trường này từ đầu năm đến 
nay luôn đạt cao và không ngừng tăng trưởng. Thống kê trong năm 2019, tổng kim ngạch đạt 325,2 
triệu USD, tăng 3,2% so năm trước và chiếm 10,59% tỷ trọng. Nguyên nhân là do dược phẩm nhập 
khẩu từ thị trường này rất mạnh về các loại thuốc kháng sinh và chuyển hóa dinh dưỡng.  

Ấn Độ cũng là một trong những thị trường cung cấp mặt hàng dược phẩm hàng đầu cho Việt 
Nam. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng dược phẩm từ Ấn Độ trong năm 2019 xếp vị trí thứ ba đạt 254,6 
triệu USD, giảm 2,16% so năm trước. Tuy nhiên, với hàng nghìn cơ sở sản xuất thuốc và công thức 
thuốc, và sản xuất chủ yếu thuốc generic, thật khó đảm bảo tất cả các thuốc từ các cơ sở này của Ấn 
Độ đều được sản xuất an toàn và được chứng minh tương đương sinh học. Theo đó, tỉ lệ thuốc giả, kém 
chất lượng nhập từ các công ty Ấn Độ được phát hiện ngày càng nhiều thuốc giả và kém chất lượng. 
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ đầu năm đến nay 
giảm. Hiện cơ quan quản lý dược phẩm Việt Nam đã có những hoạt động cụ thể, mạnh mẽ để ngăn 
chặn thuốc kém chất lượng từ Ấn Độ vào Việt Nam nhưng hy vọng rằng sẽ có các quy định quản lý về 
thuốc chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo các thuốc lưu hành trên thị trường đều không những được kiểm 
nghiệm về chất lượng mà còn được chứng minh về hiệu quả điều trị. 
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Bên cạnh các thị trường cung cấp dược phẩm ở trên thì ghi nhận trong năm qua những thị trường 
có tốc độ tăng trưởng dương về kim ngạch cung cấp dược phẩm vào nước ta còn có: Hàn Quốc, Hoa 
Kỳ và Bỉ...  

Tham khảo thị trường cung cấp dược phẩm trong năm 2019 

Thị trường 
cung cấp 

Kim ngạch NK tháng 12/2019 (Đvt: usd) Kim ngạch NK năm 2019 (Đvt: usd) 

Tháng 12 
So tháng 

trước (%) 
So cùng kỳ 
2018 (%) 

Năm 2018 
So năm 

2018 (%) 
Tỷ trọng 

(%) 
Pháp 43.554.909 2,78 71,87 410.729.656 29,06 13,38 
Đức 36.103.656 48,04 -0,11 325.204.560 3,2 10,59 
Ấn Độ 32.155.548 42,73 14,02 254.630.842 -2,16 8,29 
Hàn Quốc 21.602.316 65,01 13,56 178.371.782 9,74 5,81 
Italy 19.402.495 41,8 49,2 174.729.791 -6,64 5,69 
Hoa Kỳ 10.624.605 -28,92 -7,83 162.517.810 23,27 5,29 
Thụy Sỹ 10.827.460 100,04 -33,59 151.840.352 -18,44 4,95 
Bỉ 10.723.897 80,5 28,63 147.978.106 84,36 4,82 
Anh 7.277.593 21,2 -43,35 114.600.930 -14,37 3,73 
Thái Lan 7.154.517 -22,35 3,5 100.404.232 39,44 3,27 
Ireland 6.176.042 32,55 134,56 92.912.368 70,8 3,03 
Áo 7.756.315 66,05 68,88 72.741.867 14,16 2,37 
Tây Ban Nha 4.917.355 -19,68 12,72 72.020.761 -7,04 2,35 
Australia 5.753.253 -19,71 15,71 63.858.745 15,1 2,08 
Thụy Điển 4.493.018 29,02 38,35 59.336.418 29,38 1,93 
Nhật Bản 6.365.907 -0,43 45,77 56.122.794 -10,28 1,83 
Ba Lan 6.719.000 31,04 62,58 55.712.369 12,29 1,81 
Hà Lan 3.161.091 -49,17 42,94 43.639.356 21,89 1,42 
Trung Quốc 4.544.652 169,42 71,34 36.465.585 -2,31 1,19 
Indonesia 2.646.155 4,9 106,74 35.536.012 24,01 1,16 
Đan Mạch 1.241.574 -55,91 -67,22 34.306.422 -15,65 1,12 
Hungary 2.514.069 -34,97 -25,38 29.145.625 -28,38 0,95 
Bangladesh 1.784.894 -6,09  22.448.708  0,73 
Thổ Nhĩ Kỳ 2.407.660 -45,97 38,21 21.012.878 68,76 0,68 
Singapore 1.745.178 20,9 18,45 16.360.953 47,16 0,53 
Đài Loan 1.227.207 30,91 23,12 16.239.084 34,22 0,53 
Achentina 861.876 -23,96 -12,13 14.945.868 103,33 0,49 
Pakistan 549.504 -9 1,84 14.734.724 4,22 0,48 
Canada 1.160.230 49,17 43,57 14.589.266 28,9 0,48 
Nga 1.938.911 105,89 -38,65 9.634.612 -26,61 0,31 
Malaysia 715.598 -22,32 -34,79 7.437.107 63,51 0,24 
Philippines 109.133 -32,5 -70,33 2.315.823 -74,74 0,08 
Tổng 295.628.549 18,61 14,15 3.070.463.111 9,82 100,00 

(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Cơ cấu nhóm thuốc nhập khẩu: Năm 2019, kháng sinh vẫn là nhóm dược phẩm dẫn đầu về kim 
ngạch và có tốc độ tăng trưởng khá đạt trên 500 triệu USD, tăng nhẹ so mức nhập của năm trước. Hiện 
thị phần nhập khẩu của nhóm thuốc này chiếm gần 20% trong tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm. 
Đây cũng là nhóm dược phẩm có nhiều mặt hàng mới được nhập về nhiều trong năm 2019, nguồn 
cung chủ yếu thuốc kháng sinh phần lớn nhập từ ấn Độ, Pháp, Đức và Hàn Quốc...  

Đứng ở vị trí thứ hai là nhóm thuốc chuyển hóa dinh dưỡng với kim ngạch đạt trên 200 triệu 
USD, tương đương mức nhập năm trước. Đây cũng là nhóm dược phẩm có nhiều đơn hàng có giá thay 
đổi. Tiếp theo là nhóm tim mạch và nhóm Vitamin và thuốc bổ...  

Giá nhập khẩu dược phẩm: Trong thời gian vừa qua, triển khai quản lý công tác mua sắm thuốc 
đối với các khu vực bệnh viện công lập, Bộ Y tế đã phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu thầu thuốc để thực hiện Luật 
Đấu thầu, nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế; giải quyết các 
khó khăn, bất cập trong công tác đấu thầu thuốc. 
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Bộ Y tế đã triển khai công tác đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia khắc phục tình trạng chênh 
lệch giá thuốc trúng thầu giữa các vùng. 

Theo đó, giá bán thuốc trên thị trường ổn định hơn, không còn tình trạng khan hàng. Tuy nhiên, 
theo dõi diễn biến giá thuốc nhập khẩu thì nhận thấy vẫn khá biến động, chiếm khoảng 5% số thuốc 
nhập về có giá thay đổi và phần lớn trong số đó có mức tăng/giảm thấp dưới 10%, chỉ có một số ít mặt 
hàng có giá tăng/giảm mạnh và phần lớn trong số đó là được nhập từ Ấn Độ, Pháp và Đức… 

Doanh nghiệp tham gia ngành dược ngày càng mở rộng 

Hiện tại cả nước có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm bao gồm cả doanh nghiệp nội 
địa và doanh nghiệp FDI và 224 nhà máy trong nước đạt chuẩn GMP- WHO (thực hành tốt sản xuất 
thuốc). Hệ thống phân phối thuốc rộng khắp cả nước với trên 2.200 đơn vị và 43.000 cơ sở bán lẻ. 
Nhưng Việt Nam vẫn chưa có một nền công nghiệp dược hiện đại, đáp ứng đủ yêu cầu cho thị trường 
dược và chưa có công nghiệp sản xuất dược liệu.  

Bên cạnh việc tăng cường sản xuất trong nước, các doanh nghiệp xuất khẩu dược phẩm cũng gia 
tăng về số lượng. Trong đó, công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam và Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông) là hai doanh nghiệp xuất khẩu mạnh nhất; tiếp theo là công ty cổ phần Sanofi Việt Nam 
và công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam)... 

Tham khảo các công ty xuất khẩu dược phẩm đạt cao trong năm 2019 
STT Tên công ty xuất khẩu  

1 Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam 
2 Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 
3 Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam 
4 Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) 
5 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật tư và Thuốc thú y 
6 Công ty TNHH Nippon Chemiphar Việt Nam 
7 Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm  chi nhánh 1 
8 Chi nhánh công ty TNHH Liên doanh Stada- Việt Nam 
9 Công ty TNHH Sài Gòn Gia Định 
10 Công ty cổ phần Dược Danapha 

(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm cũng lên đến 400 doanh nghiệp. Trong đó 
thì công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 tiếp tục là đơn vị nhập khẩu mạnh nhất với kim ngạch dẫn 
đầu; tiếp đến là công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương và chi nhánh công ty TNHH 
Zuellig Pharma Việt Nam...  

20 doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu dược phẩm trong năm 2019 
STT Tên Công ty nhập khẩu 

1 Công ty cổ phần dược liệu Trung Ương 2 
2 Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương 
3 Chi nhánh công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam 
4 Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn 
5 Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco 
6 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Y tế Delta 
7 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội 
8 Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang 
9 Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng 

10 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM 

(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Trong Top 10 công ty sản xuất dược phẩm Việt Nam, Dược Hậu Giang và Traphaco là hai doanh 
nghiệp tiêu biểu trong ngành sản xuất dược phẩm, được nhiều dược sĩ và chuyên gia trong ngành đánh giá 
cao, cả về tiềm lực tài chính, uy tín trong ngành và trình độ công nghệ. Đáng chú ý, năm trước trong bảng 
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xếp hạng có công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà nhưng năm nay được thay vị trí bởi công ty TNHH 
Sanofi Aventis Việt Nam. 

10 công ty dược Việt Nam uy tín năm 2019 
STT Tên công ty 

1 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 
2 Công ty Cổ phần Traphaco 
3 Công ty Cổ phần Pymepharco 
4 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 
5 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 
6 Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidipharm) 
7 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 
8 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 
9 Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam  

10 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar 

Nguồn: Vietnam Report 

Vimedimex và Phytopharma tiếp tục là hai công ty được đánh giá tiêu biểu nhất ở mảng phân phối, 
đều được các y dược sỹ và chuyên gia trong ngành đánh giá cao về sản phẩm và uy tín thương hiệu. Đáng 
chú ý là xuất hiện của công ty TNHH B.Braun Việt Nam, trong khi công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 
không thấy trong bảng xếp hạng top 10. 

10 công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm; trang thiết bị, vật tư y tế Việt Nam uy tín năm 
2019 

STT Tên công ty 
1 Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex 
2 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 (Phytopharma) 
3 Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy 
4 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW Codupha 
5 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 
6 Công ty Cổ phần Dược phầm Thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco) 
7 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam 
8 Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà 
9 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) 
10 Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO 

Nguồn: Vietnam Report 

Một số nhận định và dự báo năm 2020 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về sản xuất và công nghệ, nhưng với cơ cấu dân số trẻ đang có tốc độ 
già hóa nhanh, thu nhập, tình trạng ô nhiễm môi trường và mức độ quan tâm của trên 97 triệu dân đến 
các vấn đề sức khỏe ngày càng cao, sẽ là động lực cho ngành dược phẩm tiếp tục tăng trưởng. Trong 
vòng 5 năm tiếp theo, ngành dược Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục nằm trong nhóm 20 quốc gia có 
mức tăng trưởng mạnh và ổn định nhất thế giới. 

Dự báo từ hãng nghiên cứu thị trường IBM về độ lớn thị trường dược phẩm nước ta sẽ đạt 7,7 tỷ 
USD vào năm 2021 và lên đến 16,1 tỷ USD năm 2026, với tỷ lệ tăng trưởng kép lên tới 11% tính theo 
đồng Việt Nam. Hãng nghiên cứu thị trường IMS Health cũng dự báo chi tiêu cho dược phẩm bình 
quân đầu người tại Việt Nam sẽ nâng lên mức 50 đôla/người/năm vào năm 2020. 

Bên cạnh đó, nhiều DN sản xuất dược lớn như dược Hậu Giang, dược Bình Định, Imexpharm, 
Pymepharco… tiến hành đầu tư nâng cấp nhà máy, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2020, hứa hẹn sẽ 
tạo những bước phát triển mới cho sản phẩm dược trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản 
phẩm nhập khẩu.  
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Theo các chuyên gia nhận định ngành dược Việt Nam trong giai đoạn 2019-2020 sẽ tiếp tục tăng 
trưởng ở mức hai con số, trong đó gần 80% chuyên gia cho rằng tăng trưởng sẽ tiếp tục ổn định ở mức 
từ 10-15%.  

Nhìn chung, ngành dược Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên hiện nay việc 
đầu tư mở rộng, tăng công suất, hoạt động nghiên cứu và phát triển, các chiến lược marketing còn hạn 
chế. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh gay gắt với thuốc nhập khẩu, nguồn nguyên liệu bị phụ thuộc, 
chính sách còn nhiều bất cập là thách thức đối với các doanh nghiệp nhựa. Trong bối cảnh đó, các DN 
trong ngành dược cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường công tác quản trị rủi ro đặc 
biệt là công tác dự trữ nguyên liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh, nâng 
cao năng lực tài chính và chất lượng nguồn nhân lực nhằm đạt được mục tiêu phát triển của từng DN 
cũng như xu hướng phát triển của ngành và hội nhập kinh tế toàn cầu.  

Năm 2019, sản xuất trong nước nhập khẩu 389,68 triệu USD 
dược liệu 

Năm 2019, tổng kim ngạch nhập khẩu NPL dược phẩm đạt 389,68 triệu USD, giảm 4,22% so 
năm trước. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm đến 63,74% tỷ trọng nhập khẩu của cả nước. 
Sự phụ thuộc này khiến khả năng cạnh tranh ngành dược giảm đi đáng kể trong khi nếu quy hoạch tốt, 
nước ta sẽ có vùng trồng nguyên liệu đáp ứng được nhu cầu sản xuất dược phẩm trong nước. 

Công nghiệp sản xuất nguyên liệu dược Việt nam còn hạn chế 

Theo thống kê của Viện Dược liệu, Việt Nam ghi nhận có trên 5.000 loài thực vật và nấm, 408 
loài động vật và 75 loại khoáng vật có công dụng làm thuốc. Trong số những loài đã công bố, có nhiều 
loài được xếp vào loại quý hiếm trên thế giới như: sâm Ngọc Linh, Tam thất hoang, Bách hợp... Trong 
đó, sâm Ngọc Linh là một trong những loại sâm có hàm lượng saponin (có công dụng chống lão hóa, 
ức chế tế bào ung thư) cao nhất, cao hơn cả những loại sâm quý được nghiên cứu sử dụng lâu đời Theo 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 80% dân số nông thôn và các nước đang phát triển vẫn dựa vào 
thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở các nước có nền công nghiệp phát triển, 1/4 số 
thuốc thống kê trong các đơn đều có chứa hoạt chất thảo mộc. 

Còn tại Việt Nam, theo báo cáo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), mỗi năm nước ta tiêu thụ 
khoảng 50 - 60 nghìn tấn các loại dược liệu khác nhau, sử dụng vào việc chế biến vị thuốc y học cổ 
truyền, nguyên liệu ngành công nghiệp dược hoặc xuất khẩu. 

Hệ thống khám - chữa bệnh bằng y học cổ truyền hiện có hơn 60 bệnh viện y học cổ truyền công 
lập; hơn 90% bệnh viện đa khoa cấp tỉnh có bộ phận y học cổ truyền; khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt 
động khám - chữa bệnh bằng y học cổ truyền và gần 7.000 cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân sử 
dụng dược liệu trong khám chữa bệnh. Với thị trường tiêu thụ như vậy, dược liệu nói chung và cây 
thuốc nói riêng mang lại giá trị kinh tế hơn bất kỳ cây lương thực, thực phẩm nào.. 

Nhưng thực tế trong tổng số hơn 20.000 sản phẩm thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị 
trường Việt Nam đến thời điểm này chỉ có 2.040 sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, chiếm khoảng 
10%. Theo đó, giá trị kinh tế của thuốc từ dược liệu đem lại cho ngành dược cũng chỉ chiếm khoảng 10% 
trên tổng trị giá thuốc sản xuất trong nước. 

Nguyên nhân là do nguồn dược liệu trong nước chưa được đầu tư phát triển; hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật về dược liệu còn thiếu nên hoạt động kinh doanh, sản xuất dược liệu vẫn dựa theo 
các qui định về quản lý thuốc tân dược; hệ thống Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng dược liệu chưa 
được đầu tư thích đáng. Việc thu mua dược liệu trong nước chủ yếu tập trung thông qua các thương lái; 
một số ít theo đơn đặt hàng của các nhà máy sản xuất dược liệu... Công tác quản lý khai thác dược liệu 
còn lỏng lẻo; các dược liệu quý hiếm đang bị khai thác bừa bãi và chưa có biện pháp ngăn chặn hữu 
hiệu... 
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Hiện tại, chưa có qui định về kê khai giá đối với mặt hàng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. 
Vì vậy, cả nhà cung cấp và cơ sở y tế đều bị động về nguồn cung do mặt hàng phụ thuộc nhiều vào 
thời vụ và phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu. Mặt khác, giá dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền biến động rất nhiều theo thời vụ và thị trường dẫn tới tình trạng giá trúng thầu dược liệu, vị 
thuốc tại các tỉnh, thành phố chênh lệch nhau nhiều. 

Việt Nam có nhiều dược liệu có tiếng nhưng một trong những điểm hạn chế là chưa làm tốt khâu 
xúc tiến thương mại. Việc sản xuất, chế biến, đưa sản phẩm y dược cổ truyền ra thị trường chưa được 
kết nối tốt. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chưa đưa được các bài thuốc quý trong cộng đồng ra sử dụng rộng 
rãi; khai thác dược liệu chưa có tổ chức, không có kế hoạch, không có hướng dẫn khai thác gắn với bảo 
tồn, phát triển bền vững, dẫn đến một số loài cây thuốc có nguy cơ cạn kiệt hoặc tiệt chủng, thậm chí 
nhiều bài thuốc quý đã bị mai một, thất truyền hoặc bị đánh cắp, giả mạo. 

Thêm nữa, công nghiệp chế biến dược liệu chưa đủ mạnh để sản xuất sản phẩm chất lượng cao. 
Chưa có chính sách thu hút đầu tư trồng, chế biến dược liệu. Nghiên cứu khoa học về dược liệu còn 
yếu. Kỹ thuật canh tác và quản lý chất lượng trong sản xuất cây dược liệu còn hạn chế.  

Để củng cố hệ thống cung ứng dược liệu, cần xây dựng cơ chế chính sách kinh tế hỗ trợ cho dược 
liệu sản xuất trong nước (bao gồm: dược liệu trồng trong nước, dược liệu khai thác hợp pháp, dược liệu 
khai tác kết hợp bảo tồn bền vững...). Đồng thời, ngành y tế tăng cường kiểm tra các dược liệu được 
nhập vào Việt Nam, trong đó qui định dược liệu nhập khẩu về Việt Nam phải chứng  minh được nguồn 
gốc, xuất xứ, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của từng đợt nhập dược liệu; tổ chức đào tạo nâng 
cao kiến thức theo nhiều loại hình (chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo liên thông, đào tạo cử tuyển với 
các vùng đặc biệt khó khăn) nhằm đáp ứng đủ số lượng và chất lượng cán bộ y học cổ truyền. 

Bộ Y tế sẽ tăng cường xây dựng, ban hành tiêu chuẩn dược liệu sau chế biến; đẩy mạnh việc áp 
dụng công nghệ sinh học trong việc tạo giống dược liệu chất lượng cao; hiện đại hóa hệ thống kiểm 
nghiệm dược liệu, thuốc từ dược liệu từ trung ương đến địa phương. Ngành y tế sẽ nâng cấp cơ sở hạ 
tầng các viện, bệnh viện y học cổ truyền trong cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 
người dân. 

Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất dược phẩm vẫn gia tăng 

Theo Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế), mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 60 nghìn tấn 
dược liệu, sử dụng vào việc chế biến vị thuốc y học cổ truyền, nguyên liệu ngành công nghiệp 
dược hoặc xuất khẩu. Mặc dù có tiềm năng, thế mạnh lớn, nhưng Việt Nam mới chỉ tự cung cấp 
được 25% NPL dược phẩm để phục vụ việc sản xuất dược phẩm trong nước, còn lại 75% phụ 
thuộc vào nguồn nhập khẩu. Theo đó, nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm trong các năm 
gần đây tăng nhanh, năm 2015 tổng kim ngạch đạt 338,2 triệu USD, thì đến năm 2018 đạt 406,8 triệu 
USD. 

Tuy nhiên, chất lượng NPL dược phẩm nhập khẩu khó quản lý, thường đối mặt với những 
nguy cơ như: không đạt về độ ẩm, hàm lượng hoạt chất; nhóm dược liệu giả mạo thường được 
dùng là các dược liệu có hình dạng giống nhau hoặc dược liệu giả được trộn lẫn với dược liệu thật 
và lấy tên dược liệu thật. 

Cùng với đó là chính sách khuyến khích đẩy mạnh sử dụng nguồn dược liệu trong nước nên 
nhập khẩu NPL dược phẩm trong năm 2019 giảm xuống còn 389,7 triệu USD, giảm 4,22% so năm 
trước. 
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     (Số liệu thống kê sơ  bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

Thị trường cung cấp NPL dược phẩm: Nước ta có một nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng 
phong phú, trong đó có cả tài nguyên dược liệu. Nhưng vì khai thác quá mức mà không có các biện 
pháp bảo tồn, nguồn tài nguyên cây dược liệu trong tự nhiên đang dần suy kiệt. Việc tự trồng các cây 
dược liệu lại đòi hỏi thời gian, chi phí, nhân lực cùng rất nhiều khó khăn khác (nguồn giống, đất trồng, 
mô hình canh tác… khó đảm bảo quy chuẩn) khiến cho rất nhiều hãng dược trong nước không mặn mà 
với nguồn dược liệu trong nước sản xuất. Trong khi đó, việc nhập NPL dược phẩm từ Trung Quốc lại 
quá dễ dàng, giá thành lại rẻ. Bài toán chi phí đã đặt ngành dược liệu trước nguy cơ thua ngay trên 
chính sân nhà do không cạnh tranh được cả về giá cả lẫn chất lượng. 

Kim ngạch nhập khẩu NPL dược phẩm qua các tháng (Đvt: Triệu USD) 
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(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Đó là lý do vì sao mà NPL dược phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc luôn dẫn đầu về kim ngạch 
trong số hơn 20 thị trường cung cấp NPL dược phẩm cho nước ta tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, vì 
lý do bảo vệ môi trường, Trung Quốc đã siết lại hoạt động của các nhà máy sản xuất NPL dược phẩm 
và chất trung gian. Động thái này khiến cho giá cả NPL dược đầu vào của ngành dược phẩm nhập từ 
Trung Quốc tăng đột biến, ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, trong năm 2019 
nhập khẩu NPL dược phẩm từ Trung Quốc vào nước ta đạt 248,3 triệu USD, giảm 5,34% so năm trước 
và chiếm đến 63,74% tỷ trọng nhập khẩu. 

Thay vào đó, Việt Nam sẽ tăng cường nhập khẩu nhiều NPL dược phẩm từ thị trường cung cấp 
lớn thứ hai là Ấn Độ, tốc độ nhập khẩu NPL dược phẩm từ thị trường này trong năm 2019 đạt trên 65 
triệu USD, giảm 1,48% so cùng kỳ năm trước và chiếm 16,70% thị phần. Có thể nói, ngành công 
nghiệp dược phẩm Ấn Độ đang ở vào giai đoạn tăng trưởng mạnh và có khả năng trở thành 1 trong 10 
thị trường hàng đầu toàn cầu về giá trị vào năm 2020. Theo đó, nhập khẩu NPL dược phẩm của nước ta 
từ thị trường này trong năm tới sẽ đạt khoảng 70 – 75 triệu USD. 
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Năm 2019, tình hình nhập khẩu NPL dược phẩm từ khu vực EU tiếp tục khởi sắc hơn và xếp vị 
trí là nhà cung cấp lớn thứ ba. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu trong năm đạt 48,63 triệu USD, tăng 
7,49% so năm trước và chiếm khoảng 12,48% tỷ trọng nhập khẩu NPL dược phẩm của cả nước. 

Nhìn chung, năm 2019, nhập khẩu NPL dược phẩm từ các thị trường giảm nhiều, chỉ có nhập khẩu 
từ các thị trường thuộc khu vực EU là  tăng cao như: Pháp, Italy, Áo, Anh... 

Thị trường cung cấp NPL dược phẩm trong tháng 12 và năm 2019 

Tên thị trường 
Tháng 12/2019 

(USD) 

So tháng 
11/2019 

(%) 

So tháng 
12/2018 

(%) 

Năm 2019 
(USD) 

So năm 
2018 
(%) 

Tỷ 
trọng 

NK (%) 
Trung Quốc 28.112.677 55,48 16,69 248.378.770 -5,34 63,74 
Ấn Độ 4.590.062 8 -5,07 65.067.013 -1,48 16,70 
EU 3.726.918 58,34 -9,45 48.637.183 7,49 12,48 
- Tây Ban Nha 871.688 16,77 -40,75 11.329.881 -31,27 2,91 
- Đức 204.691 -69,75 -73,51 10.373.511 -17,43 2,66 
- Italy 1.112.900 134,06 13,33 10.274.638 68,04 2,64 
- Pháp 751.016 213,99 39,68 8.512.740 108,87 2,18 
- Anh 786.623 264,26 123,21 6.092.368 28,25 1,56 
- Áo    2.054.045 63,19 0,53 
Thụy Sỹ 399.364 -15,78 11,81 9.429.765 -3,45 2,42 
Hàn Quốc 262.906 -56,59 -34,29 4.503.507 -12,51 1,16 
ASEAN 38.454 29,95 -64,01 1.819.979 -39,4 0,47 
- Singapore 38.454 29,95 -64,01 1.034.706 -32,46 0,27 
- Thái Lan    785.273 -46,63 0,20 
Tổng 37.926.403 39,82 7,6 389.681.868 -4,22 100,00 

(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Giá nhập khẩu: Với số lượng mặt hàng NPL dược phẩm nhập khẩu phong phú và đa dạng như hiện 
nay nếu chủ động được nguồn NPL trong nước sẽ giúp giảm một nửa chi phí sản xuất thuốc dược phẩm. 
Tuy nhiên, việc không chủ động phát triển trồng nguyên liệu nên nước ta vẫn chi hàng trăm triệu USD 
mỗi năm cho việc nhập khẩu. Hơn nữa, nếu nguồn cung không ổn định cũng khiến cho việc sản xuất 
trong nước gặp khó khăn. 

Chính vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm cần theo dõi diễn biến giá nhập 
khẩu NPL dược phẩm, đây là một mặt hàng nhạy cảm, giá liên tục thay đổi. Theo dõi diễn biến về giá 
nhập khẩu các mặt hàng nhập về trong năm 2019 thì thấy có khoảng 5% số mặt hàng nhập về có giá 
thay đổi. Đáng chú ý, NPL dược phẩm có giá nhập khẩu giảm chiếm số lượng lớn hơn với tỷ lệ giảm 
cao hơn so NPL dược phẩm có giá nhập tăng. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường cung 
cấp chiếm nhiều mặt hàng có giá thay đổi nhất. 

Công ty nhập khẩu: Trong tổng số hơn 100 công ty nhập khẩu NPL dược phẩm trong năm 2019, 
Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm là đơn vị nhập khẩu mạnh nhất; tiếp đến là công ty cổ phần 
Dược phẩm Trung Ương Vidipha và chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà… Bên cạnh đó, 
còn có sự tham gia nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp mới như: Công ty TNHH Phil Inter Pharma; 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Merap; Công ty TNHH Dược phẩm Allomed... 

10 doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm 2019 
STT Tên công ty nhập khẩu 

1 Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm 
2 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha 
3 Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà 
4 Công ty cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú 
5 Chi nhánh công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam 
6 Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar 
7 Công ty cổ phần Dược Medipharco 
8 Công ty cổ phần Hóa dược Quốc Tế Hà Nội 
9 Công ty cổ phần Pymepharco 
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10 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm chi nhánh 1 

(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Khai thác tốt tiềm năng dược liệu trong nước, sản xuất gắn với chế biến 

Trước những tồn tại của ngành dược liệu, một số chuyên gia cho rằng, để phát triển dược liệu và 
sản phẩm từ dược liệu, cần triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp như: Nhóm giải pháp hoạch 
định, tổ chức, quản lý; nhóm giải pháp về khoa học công nghệ; nhóm giải pháp về bảo tồn và phát triển 
bền vững… 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ tổng thể cho người dân và 
doanh nghiệp trong quá trình triển khai nuôi trồng và khai thác dược liệu, hướng tới xuất khẩu sản phẩm có 
nguồn gốc từ dược liệu, hạn chế nhập khẩu dược liệu thô. 

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với công tác phát triển dược liệu, như: hỗ trợ đầu tư về tín 
dụng, vốn vay, cơ sở vật chất; hỗ trợ giống và kỹ thuật, công nghệ… cho người sản xuất, doanh nghiệp 
đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chế biến cây dược liệu. 

Tăng cường công tác khuyến nông cho cây dược liệu theo hướng chuyển giao kỹ thuật cho hộ nông 
dân. Tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình chuyển giao kỹ thuật; xây dựng mô hình ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất. Khuyến khích các hộ nông dân dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
để phát triển thành vùng sản xuất cây dược liệu tập trung, chuyên canh, thuận lợi cho áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật trong vùng quy hoạch. Các địa phương cần có chính sách ưu đãi hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, sơ chế, chế biến cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

Khai thác phải đảm bảo hài hòa, phù hợp với bảo tồn, duy trì nguồn gen cây dược liệu. Khuyến 
khích áp dụng công nghệ cao trong trồng, khai thác, bảo quản sau thu hoạch và chế biến cây dược liệu. 
Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, điều tra thành phần sâu bệnh hại 
trên cây dược liệu, nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây dược liệu 
nhằm vừa đảm bảo năng suất, chất lượng, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tổ chức sản xuất, tạo liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu; phối hợp với người 
dân, chính quyền địa phương xây dựng, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu các loài cây thuốc theo 
quy hoạch, đặc biệt đối với những loại dược liệu đang có nhu cầu lớn, phù hợp với điều kiện sinh thái 
và địa lý của từng địa phương 

Để ngành dược liệu Việt Nam khai thác tốt tiềm năng, trở thành ngành kinh tế lớn, phải tìm biện 
pháp tổ chức sản xuất gắn với chế biến, thay vì chỉ chế biến thô có hiệu quả thấp. Cùng với đó, tổ chức 
một số trung tâm sản xuất, chế biến dược liệu có quy mô lớn; các tổ chức, doanh nghiệp cần tăng 
cường xúc tiến thương mại, tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm dược liệu, bao gồm cả thị trường trong nước 
và xuất khẩu; các cơ quan nhà nước phải mạnh tay hơn nữa đối với nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém 
chất lượng. 

Thị trường thiết bị y tế năm 2019 và dự báo 
Việt Nam chưa sản xuất được TTB y tế cũng như các giải pháp chăm sóc sức khỏe công nghệ 

cao 

Cùng với sự phát triển của ngành y tế - chăm sóc sức khỏe, thị trường thiết bị y tế của Việt Nam 
ngày càng thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuy nhiên, 90% thiết bị y tế ở Việt Nam đều phải 
nhập khẩu. Trong đó, 30% tổng giá trị nhập khẩu thiết bị y tế là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, bao 
gồm máy cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm và X quang. Các quốc gia chính cung 
cấp thiết bị y tế cho Việt Nam là Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Đức, chiếm khoảng 55% giá 
trị nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam. 

Theo Siemens Healthcare khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam hầu như chưa sản xuất 
được trang thiết bị (TTB) y tế cũng như các giải pháp chăm sóc sức khỏe công nghệ cao. Thêm vào 
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đó, đầu tư cho y tế từ ngân sách nhà nước, tư nhân đang gia tăng nhanh. Đó là do nhu cầu thiết bị hiện 
đại tăng do già hóa dân số (từ 2019-2029 sẽ tăng thêm hơn 20 triệu người trong độ tuổi hơn 60). Tầng 
lớp trung lưu và giàu có tăng (dự báo đạt 33 triệu người vào năm 2020). Sự thiếu hụt TTB hiện đại tại 
các cơ sở y tế (70% bệnh viên không có máy chụp CT, 35% thiết bị đã sử dụng trên 20 và gần 40% sử 
dụng từ 10-20 năm). 

Bên cạnh đó, chính sách thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng ngành y tế: huy động vốn đầu tư hàng 
nghìn tỷ đồng vào TTB y tế; tăng cường tuyến bệnh viện vệ tinh (đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 
2013-2020) và khuyến khích phát triển y tế tư nhân (chính phủ đặt mục tiêu tăng số giường bệnh tư nhân 
lên 20% tổng số giường bệnh vào năm 2020). 

Ngoài ra, mảng y tế tư nhân cũng được dự báo đầy tiềm năng, sẽ chiếm 20% số giường bệnh vào 
năm 2020. Hơn nữa, bệnh viện tư nhân tập trung ở các khu vực đô thị, hướng đến thị trường cao cấp, 
như người nước ngoài và người dân địa phương có thu nhập cao như các thành phố lớn: Hà Nội, HCM, 
Đà Nẵng… 

Triển vọng phát triển của ngành thiết bị y tế Việt Nam gia tăng 

Ngành thiết bị y tế Việt Nam rất khả quan dựa trên các yếu tố: tỷ lệ chi tiêu TTB y tế của Việt 
Nam hiện vẫn còn ở mức thấp so với các quốc gia trong khu vực; tuổi thọ trung bình của người Việt 
tăng lên, cùng với sự gia tăng dân số thuộc nhóm tuổi 60 - 79 sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng các thiết bị 
y tế trong tương lai; Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh phát triển và hiện đại hóa các cơ sở và thiết bị y 
tế công ở các tỉnh, thành phố và địa phương để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của người dân và 
làn sóng các công ty thiết bị y tế đầu tư vào Việt Nam tiếp tục tăng ở mức khá, điển hình như Terumo, 
Sonion và United Healthcare đã chuyển nhà máy từ các nước khác về Việt Nam để tận dụng nguồn 
nhân công giá rẻ và các chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ.  

Nhu cầu thiết bị y tế cao cấp có tiềm năng tăng cao do sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, 
ví dụ như các thiết bị chẩn đoán và hình ảnh in-vitro với công dụng kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc 
từ cơ thể con người. Việc đầu tư TTB y tế công nghệ cao sẽ tập trung chủ yếu ở các bệnh viện lớn tại 
các thành phố lớn như (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…). Riêng TP. Hồ Chí 
Minh trong 3 năm tới ước tính sẽ đầu tư khoảng 900 triệu USD để nâng cấp thiết bị y tế cho các bệnh 
viện. Ngoài ra, xu hướng trong tương lai sẽ ngày càng phổ biến các hoạt động của y học từ xa trong 
việc tư vấn, phẫu thuật, hình ảnh, và tim mạch. 

Hệ thống y tế tư nhân tiếp tục xu hướng phát triển mạnh kể từ khi được phép hoạt động năm 
1989. Tính đến năm 2015, đã có 207 bệnh viện tư được thành lập, phục vụ chủ yếu cho tầng lớp trung 
lưu và là sự lựa chọn lý tưởng cho những cá nhân có thể đáp ứng chi phí khám chữa bệnh cao. Tốc độ 
tăng trưởng bệnh viện tư cũng đạt được những thành tựu đáng kể khi tăng trưởng bình quân số lượng 
bệnh viện tư nhân (CAGR) trong giai đoạn 2010-2015 ở mức 11,34%, cao hơn gấp 7,5 lần tốc độ tăng 
số lượng bệnh viện công (1,51%) cho thấy chủ trương xã hội hóa, tư nhân hóa trong lĩnh vực y tế tiếp 
tục được Chính phủ đẩy mạnh trong tương lai nhằm hướng tới mục tiêu tiếp cận dịch vụ y tế của người 
dân. 

Theo dự báo của Austrade, Việt Nam vào nằm 2020 sẽ có 200/1.404 bệnh viện tư chiếm tỷ trọng 
14,2%, tăng nhẹ so với thời điểm 2014 (175/1.265 bệnh viện tư). Xu hướng kết nối hệ thống thông tin 
giữa bệnh viện công và bệnh viện tư sẽ giúp giảm tải và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên toàn 
quốc. 

Dân số Việt Nam đang có xu hướng già hóa do tỷ lệ sinh giảm, tuổi thọ người cao tuổi tăng. Theo 
dự báo của World Bank, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng, đạt tỷ lệ 22% vào năm 2050 
(so với mức 7% của năm 2017), tỷ trọng dân số khu vực đô thị cũng tăng từ 35% năm 2017 lên 54% 
vào năm 2050. Cùng với xu hướng này là cơ hội phát triển cho các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 
hoặc các phòng khám hoặc sản phẩm đặc biệt. 
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Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được định hướng tiếp tục tăng trong tương lai. Theo đó, 
Chính phủ đặt mục tiêu trên 90% dân số tham gia Bảo hiểm y tế, cao hơn mức 80% Nghị quyết số 21-
2012/NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 76,8% tại thời 
điểm tháng 04/2016; tăng mạnh so với mức 20,3% vào năm 2003. Điều này cho thấy xu hướng tiếp tục 
tăng của tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong tương lai. 

Về vấn đề quản lý TTB y tế trong giai đoạn tới, Vụ TTB và công trình y tế chia sẻ các nhiệm vụ 
trọng tâm bao gồm: Tăng cường quản lý, kiểm tra và gắn trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đảm 
bảo việc quản lý, phân loại TTB y tế chính xác theo đúng các quy định của pháp luật; tập trung thẩm 
định và cấp số đăng ký lưu hành TTB y tế loại B.C và D đáp ứng thời điểm có hiệu lực vào ngày 
1/1/2010 theo quy định; triển khai thực hiện việc áp dụng bộ hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN từ ngày 
1/7/2020; thiết lập và triển khai hệ thống giám sát sau cấp phép lưu hành TTB y tế, đảm bảo chất 
lượng, an toàn và hiệu quả TTB y tế lưu hành trên thị trường; xây dựng và trình ban hành luật TTB y tế 
vào năm 2021. 

Đầu tư cho thiết bị y tế được quan tâm 

Việt Nam mở rộng xã hội hóa, cho phép huy động tài chính để đầu tư thiết bị y tế 

Tại Việt Nam, được sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, trong thời gian qua, hệ thống y tế cả 
nước đã đầu tư nâng cấp TTB cho các cơ sở thuộc các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, y 
dược học cổ truyền, đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và TTB y tế. 
Ðặc biệt nhiều cơ sở y tế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng nhiều tiến bộ 
khoa học kỹ thuật mới, áp dụng nhiều phương tiện hiện đại trong khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao 
chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tại nhiều bệnh viện tỉnh, nhiều chuyên khoa được đầu 
tư đổi mới TTB như: chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hoá, phòng mổ và hồi sức cấp cứu. Nhiều 
thiết bị cơ bản và công nghệ cao được mua sắm như CT-scanner, máy X quang cao tần - tăng sáng 
truyền hình, máy siêu âm, máy nội soi, máy xét nghiệm sinh hoá nhiều chỉ số, máy huyết học, máy gây 
mê, máy thở, máy sức tim, máy theo dõi bệnh nhân, sàng lọc HIV, sàng lọc máu... Các bệnh viện 
huyện đã được trang bị những thiết bị chẩn đoán thiết yếu, hầu hết đã có máy X quang với công suất 
phù hợp, máy siêu âm chẩn đoán và xe Ô tô cứu thương. Các trạm y tế xã đã được cung cấp các thiết 
bị, dụng cụ cần thiết để phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các dịch vụ về dân số và kế 
hoạch hoá gia đình. Do được đầu tư TTB tốt, nhiều bệnh viện tuyến dưới đã có khả năng thực hiện 
nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ TW mới thực hiện được. 

Về hệ thống sản xuất và kinh doanh TTB y tế cũng đã từng bước đổi mới công tác quản lý, sắp xếp 
và tổ chức lại hệ thống Công ty, Xí nghiệp thiết bị y tế, các Viện nghiên cứu và Trường đào tạo, bước 
đầu lập lại trật tự trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu TTB y tế. Nhiều nhà máy, xí nghiệp sản 
xuất TTB y tế đã được đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và đã sản xuất được nhiều TTB y tế thông 
thường, thiết bị nội thất bệnh viện. 

Về nhu cầu đầu tư TTB y tế, Việt Nam là nước có số dân lớn (trên 96 triệu dân), trở thành thành 
viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới tháng 11/1/2007 và tốc độ phát triển kinh tế tương đối 
ổn định 6-7 %/năm nên được coi là khá hấp dẫn với thị trường thiết bị y tế. Ngành Y tế vốn được coi là 
ngành có tính chất sự nghiệp công, nên hệ thống y tế Nhà nước chiếm vai trò chi phối và nhà nước đảm 
nhiệm trách nhiệm đầu tư  chính cho y tế (bao gồm cả kinh phí trả lương và một phần kinh phí hoạt 
động). Chi y tế bình quân đầu người tại Việt Nam có xu hướng tăng qua các năm. Tỷ lệ tổng chi y tế và 
GDP có tăng song ở mức thấp. Nhờ tổng chi cho y tế tăng lên, các bệnh viện có ngân sách để mua sắm 
máy móc, TTB y tế. 

Xét về quy mô thị trường TTB y tế:  Thị phần chủ yếu hiện nay là từ nhập khẩu và một phần ba 
(30-40%) là từ các hãng của Nhật, Đức và Mỹ. Các thiết bị được tiêu thụ chủ yếu là thiết bị chẩn đoán 
hình ảnh, xét nghiệm, thiết bị phòng mổ, thiết bị khử trùng, chống nhiễm khuẩn, theo dõi bệnh nhân và 
cấp cứu. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn là nơi đầu tư TTB y tế nhiều nhất.  
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Bên cạnh đầu tư từ ngân sách nhà nước và viện trợ, ngành y tế Việt Nam đã từng bước mở rộng 
xã hội hóa, cho phép một số hình thức huy động tài chính để trang bị thêm máy móc, trang bị. Hiện 
nay hình thức phổ biến trong các bệnh viện công huy động tài chính dưới các hình thức: liên doanh, 
liên kết đặt máy phân chia lợi nhuận hoặc đặt máy độc quyền cung cấp hóa chất. Theo hình thức này, 
đánh giá của Viện Chiến lược và chính sách y tế cho thấy ước tính cả nước huy động được trên 3.200 
tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các bệnh viện thuộc TP HCM (trên 1000 tỷ đồng) và các bệnh viện thuộc 
Bộ Y tế. Nhờ phương thức này, nhiều dịch vụ kỹ thuật cao đã được triên khai (mà không có nguồn vốn 
nhà nước) như chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT scan, siêu âm), xét nghiệm, nội soi chẩn đoán và can 
thiệp; nguồn thu tài chính của bệnh viện tăng lên và giúp phát triển kỹ thuật tại các bệnh viện. Tuy 
nhiên, hình thức này thực hiện khi không tách thành pháp nhân độc lập sẽ có khả năng dẫn tới sự lạm 
dụng dịch vụ nếu kiểm soát không tốt. 

Về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực y tế, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 
cả nước có trên 70 dự án đầu tư nước ngoài trực tiếp vào lĩnh vực y tế (y, dược, TTB) với tổng vốn 
đăng ký là gần 1 tỷ đô la. Mặc dù, vốn đầu tư trực tiếp FDI vào y tế còn khiêm tốn, song nhiều chuyên 
gia vẫn nhận định rằng trong những năm tới, số bệnh viện tư nhân và bệnh viện có vốn FDI sẽ tăng 
mạnh khi một loạt chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh được triển khai, nhiều rào 
cản trong hoạt động y tế tư nhân được tháo gỡ khi áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế. 

Ưu đãi trong các chính sách đầu tư trong lĩnh vực y tế 

Các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành với đầu tư vào lĩnh vực xã hội hoá được các địa phương 
áp dụng như sau: Đầu tư vào lĩnh vực y tế (bệnh viện) theo quy hoạch được xếp vào nhóm các dự án 
được khuyến khích đầu tư với một số ưu đãi chủ yếu như sau: 

- Ưu tiên bố trí đất xây dựng, giao đất sạch hoặc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, giảm hoặc 
miễn thu tiền sử dụng đất, miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, các tài sản trên đất. 

- Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Các bệnh viện mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm nhất 
định, phổ thông là 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập trong 5 năm tiếp 
theo. Và được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động. 

- Được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng và tín dụng phát triển, (Ngân hàng phát triển 
Việt Nam hoặc Quỹ đầu tư phát triển Tp. Hà Nội và Tp. HCM); được vay vốn dưới dạng cổ phần, huy 
động vốn từ người lao động, được liên kết, hợp tác với các tổ chức và cá nhân, được hưởng hỗ trợ sau 
đầu tư. 

Những tồn tại và thách thức lớn trong đầu tư tại Việt Nam 

- Môi trường đầu tư của Việt Nam còn cần phải tiếp tục cải thiện 

Mặc dù Nhà nước đã hết sức chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, song Việt Nam vẫn còn 
nhiều hạn chế trong việc tạo ra nền kinh tế thị trường. Việt Nam rất thiếu nguồn nhân lực chất lượng và 
hành lang pháp lý hỗ trợ cho nhà đầu tư, trong khi có lợi thế về quy mô kinh tế và tốc độ tăng 
trưởng. Như vậy, Việt Nam có nhiều lợi thế về quy mô kinh tế (số dân đông), sự ổn định về tốc độ tăng 
trưởng cũng như sự sẵn sàng chi trả của người dân. Tuy nhiên, các trở lực chính nằm trong hạn chế của 
hành lang pháp lý hỗ trợ, sự phát triển bảo hiểm y tế và đặc biệt là chưa có sẵn nguồn nhân lực chất 
lượng cao. 

- Thực trạng đầu tư TTB y tế còn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng nhu cầu 

Hầu hết các bệnh viện ở nước ta là bệnh viện công, nên vốn để mua sắm TTB chủ yếu là từ ngân 
sách chính phủ và viện trợ, cho tặng. Tuy đã được cố gắng đầu tư, song tình trạng chung về TTB y tế 
của Việt Nam hiện nay nhìn chung còn thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. 
Hầu hết TTB y tế đang sử dụng tại các cơ sở y tế chưa được định kỳ kiểm chuẩn, bảo dưỡng và sửa 
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chữa, không đủ nguồn vốn để đầu tư và đổi mới, nhiều địa phương không có đủ kinh phí để mua vật tư 
tiêu hao và bảo trì, bảo dưỡng. TTB y tế (trong danh mục Bộ Y tế ban hành) tại các Bệnh viện huyện 
mới đạt từ 30 – 50%, đặc biệt có huyện chỉ đạt 20%, còn thiếu nhiều thiết bị cần thiết phục vụ công tác 
chẩn đoán, cấp cứu và điều trị như X quang, siêu âm, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy thở, máy 
theo dõi bệnh nhân, dụng cụ mổ, đèn mổ... Bên cạnh đó, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế 
chưa đủ để khai thác hết công suất TTB hiện có. Năng lực của cán bộ kỹ thuật TTB y tế chưa đáp ứng 
kịp những đổi mới về kỹ thuật và công nghệ. Chất lượng đào tạo, bố trí sử dụng nhân lực chuyên sâu 
về kỹ thuật thiết bị y tế còn thấp so với yêu cầu. Nhiều bệnh viện tỉnh chưa có phòng quản lý Vật tư - 
thiết bị y tế và còn ghép với Khoa Dược. Các xí nghiệp sản xuất TTB y tế còn ít, chủng loại nghèo nàn, 
chất lượng sản phẩm chưa cao. Hệ thống kinh doanh, xuất nhập khẩu chưa hoàn chỉnh, thiếu vốn, thiếu 
thông tin, thiếu cán bộ có nghiệp vụ thương mại và trình độ kỹ thuật về TTB y tế. 

Hầu hết các bệnh viện đầu tư vào TTB y tế, trở thành công cụ cạnh tranh và nâng cao uy tín bệnh 
viện (bên cạnh các lợi ích về chuyên môn), tuy nhiên đã có dấu hiệu xuất hiện các hạn chế như xu 
hướng lệ thuộc TTB, lãng phí do thiếu hiểu biết sử dụng, đầu tư TTB không gắn với năng lực sử dụng, 
tiếp thu công nghệ không chọn lọc, thiếu định hướng của Nhà nước 

- Năng lực sản xuất TTB y tế trong nước chưa cao, còn phụ thuộc nước ngoài 

Theo quyết định 18/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2010, Việt Nam phải sản 
xuất được các loại máy thiết yếu như: X quang, siêu âm, điện tim, dao mổ cao tần, laser y tế, thiết bị 
phân tích sinh hóa, huyết học... Tuy nhiên, TTB y tế do Việt Nam sản xuất chỉ dừng lại ở dạng cơ học, 
điện tử, chưa phát triển các kỹ thuật, công nghệ hiện đại như kỹ thuật số. Hầu hết các loại máy móc kỹ 
thuật cao như: MRI, CT Scanner, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, nguyên liệu sản xuất… đều phải 
nhập khẩu, dẫn tới giá thành cao và phụ thuộc nước ngoài. 

- Hệ thống giá dịch vụ và chính sách bảo hiểm y tế chưa phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường 

Hiện nay, bảo hiểm y tế đang là nguồn tài chính ngày một lớn đối với nguồn thu của các bệnh 
viện (chiếm trên 50%) do tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đang ngày một tăng lên. Tuy nhiên, viện 
phí hiện nay chưa được đổi mới và nhiều bệnh viện cho rằng chưa đáp ứng được chi phí. Do bảo hiểm 
y tế thanh toán cho các bệnh viện dựa trên viện phí quy định nên các bệnh viện gặp khó khăn trong 
việc duy trì hoạt động và thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị y tế. 

- Còn tồn tại một số hạn chế về cơ chế chậm được khắc phục 

Về cơ chế mua sắm: bệnh viện công phải thực hiện mua sắm qua đấu thầu theo quy định, tuy 
nhiên chưa có quy định pháp lý đặc thù đối với đấu thầu mua sắm TTB y tế. Về thuế, sau khi gia nhập 
WTO, Việt Nam áp dụng mức thuế 0-5% đối với TTB y tế (so với 5-15% sản phẩm dược) và thuế giá 
trị gia tăng áp dụng từ 5-10%, song các thủ tục nhập khẩu còn chưa theo kịp yêu cầu (theo luật để làm 
hồ sơ đăng ký sản phẩm nhập khẩu mất 15 ngày nhưng thực tế thường mất 6 tháng trở lên). 

Về cơ cấu vốn đầu tư TTB y tế trong đầu tư bệnh viện còn nhiều điểm chưa hợp lý. Rà soát nhiều 
dự án đầu tư xây dựng mới các bệnh viện cho thấy chi phí cho giải phóng mặt bằng, xây lắp chiếm tỷ 
trọng lớn và do nguồn vốn có hạn, nhiều bệnh viện chỉ có khả năng đầu tư phần vỏ và không được đầu 
tư TTB đồng bộ. 

Hiệu quả đầu tư TTB chưa cao do hạ tầng cơ sở vật chất – kỹ thuật y tế chưa đồng bộ. Công tác 
kiểm định và hiệu chuẩn TTB y tế vẫn còn nhiều khó khăn do chưa được đầu tư đúng mức cả về đội 
ngũ con người và thiết bị. Việc đào tạo, sử dụng nhân lực chuyên ngành TTB y tế, điện tử y sinh còn 
nhiều bất cập.  

Nhập khẩu TTB y tế luôn trong xu hướng tăng 

- Kim ngạch nhập khẩu 
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TTB y tế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, 
hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong chẩn đoán, điều trị bệnh nhân được chính xác, nhanh chóng, 
an toàn và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, TTB y tế là một trong “bốn chân” của bệnh viện bên cạnh cơ sở vật chất, công nghệ 
thông tin và nguồn nhân lực. Việc mua sắm các TTB đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tiếp cận  những 
thế hệ mới nhất, đảm bảo an toàn nhất và quản lý TTB theo vòng đời một cách hiệu quả nhất, luôn 
luôn có bảo trì bảo hành mang lại tính an toàn cho người bệnh. 

Trong 10 năm trở lại đây, kim ngạch nhập khẩu TTB y tế vào Việt Nam luôn trong xu hướng tăng 
lên. Trong năm 2009, kim ngạch nhập khẩu TTB y tế vào nước ta chỉ đạt 273 triệu USD; sang năm 
2015 đã lên đến 722 triệu USD; năm 2018 đạt 936 triệu USD. Và trong năm 2019, kim ngạch nhập 
khẩu TTB y tế vào nước ta đã lên đến hơn 1 tỷ USD, đạt 1.101 triệu USD, tăng 17,49% so với năm 
2018. 

Kim ngạch nhập khẩu TTB y tế từ năm 2009-2019 (ĐVT: Triệu USD) 
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(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Với sự phát triển của khoa học, ngày nay, TTB y tế không chỉ giúp nối dài các giác quan mà còn 
giúp cho các thầy thuốc dễ dàng tiếp cận và xử lý được các tổn thương bên trong cơ thể như: phẫu 
thuật nội soi, phẫu thuật robot… thậm chí có thể thay bộ não con người (sử dụng trí tuệ nhân tạo) giúp 
đưa ra các quyết định một cách sáng suốt, đúng đắn và hiệu quả nhất trong chẩn đoán, điều trị và chăm 
sóc sức khỏe cho người bệnh… 

Nhìn chung, nhập khẩu TTB y tế qua các tháng trong năm 2019 đều đạt ở mức khá cao so với 
năm ngoái, nhưng diễn biến vẫn chưa được đồng đều tháng cao nhất đạt trên 133,4 triệu USD, tháng 
thấp nhất đạt 49,23 triệu USD và theo xu hướng tăng mạnh hơn là vào những tháng cuối năm. 

Kim ngạch nhập khẩu TTB y tế qua các tháng (ĐVT: Triệu USD) 
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 (Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 

- Thị trường cung cấp 
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Hiện nay trên thị trường TTB (TTB) y tế có 232 doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế trong nước, 
trong đó có 40 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, và 192 doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, 10 
doanh nghiệp đầu ngành là doanh nghiệp FDI, chiếm gần 64% thị phần trên thị trường. Các công ty sản 
xuất TTB y tế nội địa như Vinamed, Mediplast chỉ có thể sản xuất các thiết bị y tế cơ bản như giường, 
tủ đầu giường, bông, băng, gạc, kim tiêm, các dụng cụ kềm, kéo, chỉ y khoa… Các thiết bị cao cấp như 
máy siêu âm, đo điện tim, chụp X quang, máy chụp MRI, máy chụp nhũ ảnh, lò hấp vô trùng… hầu 
như là hàng ngoại nhập, với 90% thiết bị được nhập từ Mỹ, Nhật Bản và Đức.  

Trong năm nay Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu về kim ngạch (chiếm 19,56% tỷ trọng) đạt 215,3 triệu 
USD, tăng khá 26% so với năm trước; Đức đứng thứ 2 đạt 144 triệu USD, giảm nhẹ 6,15%; theo sau là 
Trung Quốc đạt 111,8 triệu USD, giảm nhẹ 1,95%; Nhật Bản đạt 110,8 triệu USD, giảm 2,52%... 
Trong năm qua, thị trường có sự tăng trưởng mạnh nhất là Thụy Điển đạt 12,09 triệu USD, tăng 
230,3% và thị trường giảm mạnh nhất là Ấn Độ đạt 16,36 triệu USD, giảm 7,23%. 

Ngoài các thị trường trên Việt Nam còn nhập khẩu mặt hàng này từ một số thị trường khác nhỏ lẻ 
khác như: Luxamburg, ả Rập Xê út, Bangladet, Latvia, Bồ Đào Nha... từ các thị trường này chủ yếu là 
dụng cụ y tế. 

Tham khảo thị trường cung cấp TTB y tế trong năm 2019 

Thị trường 
Năm 2019 (Triệu 

USD) 
Năm 2018 

(Triệu USD) 

Thay đổi so 
với năm 2018 

(%) 

Tỷ trọng nhập 
khẩu trong năm 

2019 (%) 
Tổng                   1.101               936,8  17,49        100  
Mỹ                    215,3                 170,9  26,00       19,56  
Đức                    144,0                 153,4  -6,15       13,08  
Trung Quốc                    111,8                 114,0  -1,95       10,16  
Nhật Bản                    110,8                 113,6  -2,52       10,06  
Hàn Quốc                    87,05                 77,08  12,94        7,91  
Pháp                    38,27                 37,50  2,03        3,48  
Italia                    38,10                 25,36  50,25        3,46  
Singapore                    37,82                 12,30  207,5        3,44  
Thụy Sỹ                    36,46                 34,93  4,39        3,31  
Anh                    36,32                 17,27  110,3        3,30  
Ai Len                    33,70                 34,68  -2,82        3,06  
Hà Lan                    25,16                 12,32  104,2        2,29  
Áo                    17,01                   6,80  150,1        1,55  
Ấn Độ                    16,36                 17,63  -7,23        1,49  
Malaysia                    16,02                 15,79  1,40        1,46  
Mêhicô                    15,52                 11,96  29,75        1,41  
Thụy Điển                    12,09                   3,66  230,3        1,10  
Đài Loan                    11,43                   6,54  74,68        1,04  
Bỉ                    10,54                   7,72  36,51        0,96  
Thị trường khác                    86,97                 63,31  37,38        7,90  

(Số liệu thống kê sơ bộ- chỉ dùng để tham khảo) 

- Chủng loại thiết bị y tế nhập khẩu 

Máy y tế: Nhu cầu đầu tư TTB y tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, các thiết bị được đầu tư nhiều 
nhất là chuẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, thiết bị phòng mổ, theo dõi bệnh nhân, thiết bị khử khuẩn, 
nội soi, X quang, nhãn khoa... Do đó, năm 2019, máy y tế được nhập khẩu về với khá nhiều chủng loại 
từ các thị trường khác nhau, giá nhập khẩu cũng khá biến động theo từng thời điểm trong năm. Tổng 
kim ngạch nhập khẩu máy y tế trong năm 2019 đạt 294,6 triệu USD, tăng 7,13% so với năm ngoái. Các 
chủng loại máy đạt kim ngạch cao gồm máy siêu âm, máy X quang, máy theo dõi bệnh nhân, máy 
nhãn khoa, máy nội soi... các chủng loại được nhập về với lượng nhiều nhất là: máy đo huyết áp, máy 
massage, máy xông mũi họng…  và đều tăng khá so với thời điểm năm trước.   

Cơ cấu chủng loại nhập khẩu máy y tế trong năm 2019 
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(Số liệu thống kê sơ bộ- chỉ dùng để tham khảo) 

Ngoài các chủng loại máy y tế trên thì trong năm qua, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh nhập rất 
nhiều máy y tế khác khá quen thuộc, thông dụng và cũng đạt kim ngạch khá cao như: Máy gây mê, máy 
phân tích, máy điều trị xương, máy phục hồi chức năng…  

Dụng cụ y tế : Nhu cầu đầu tư dụng cụ y tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng và tập trung vào các 
thiết bị như: hình ảnh, phòng mổ, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm chuyên sâu… Hiện nay có khoảng 90% 
TTB y tế và dụng cụ y tế ở Việt Nam là nhập khẩu; trong đó, các quốc gia cung cấp chủ yếu thiết bị y 
tế cho Việt Nam là Nhật Bản, Đức, Mỹ, Trung Quốc, Singapore chiếm khoảng 55% giá trị nhập khẩu 
của Việt Nam. Các nhà sản xuất nội địa mới chỉ đáp ứng được nhu cầu cho các vật tư y tế cơ bản như 
giường bệnh hay các thiết bị sử dụng một lần. 

Thị trường dụng cụ y tế trong nước dự kiến có mức độ tăng trưởng hàng năm trên 18%. Do sản 
xuất trong nước chưa phát triển, hầu hết đều phải nhập khẩu, Hiện nay, nhu cầu sử dụng dụng cụ bị y 
tế rất lớn, trong nước chỉ sản xuất những mặt hàng đơn giản, dễ sản xuất cả nước chỉ có vài cơ sở sản 
xuất bơm tiêm, găng tay cao su, bông băng gạc... 

Ngoài ra, ngành y tế Việt Nam hiện nay cũng đang phải đối diện với thách thức lớn về cải thiện 
chất lượng khám chữa bệnh cũng như giảm tải tình trạng quá tải bệnh viện. Theo đó, nhu cầu mua sắm 
trang dụng cụ y tế sẽ ngày càng lớn và là cơ hội cho các nhà cung cấp chất lượng. Các doanh nghiệp 
tham gia giao thương tại Việt Nam đều là các nhà sản xuất lớn, có uy tín thuộc nhiều lĩnh vực trong cung 
cấp y tế, chăm sóc sức khỏe.... 

Nhìn chung, nhập khẩu dụng cụ y tế qua các tháng trong năm 2019 đều đạt ở mức khá cao trên 50 
triệu USD/tháng. Tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong năm 2019 đạt 806,1 triệu USD, tăng 
21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Những dụng cụ được nhập khẩu thường xuyên và đều đặn với số 
lượng lớn có các loại bơm tiêm và kim tiêm, ống thông các loại, ống dẫn lưu, dụng cụ nha khoa, dụng 
cụ trong phẫu thuật, phòng mổ... Từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, 
Pháp... là những thị trường chính cung cấp dụng cụ y tế trong thời gian qua.   

- Doanh nghiệp nhập khẩu 

Trong năm 2019, Việt Nam có gần 2.300 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu các chủng loại TTB y 
tế. Trong đó, công ty đạt kim ngạch trên 10 triệu USD chiếm 31,04%, đơn vị vững mạnh nhất trong năm 
có: Công ty TNHH Siemens Healthcare; Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ; Công ty TNHH B.Braun Việt 
Nam; Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế 
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Đại Phát. Theo sau là các công ty như: Công ty TNHH Philips Việt Nam; Công ty TNHH Sonova 
Operations Center Việt Nam; Công ty CP Công nghệ y tế Bms... với kim ngạch nhập khẩu khiêm tốn 
hơn. 

Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu TTB y tế tiêu biểu trong năm 2019 
STT Tên công ty STT Tên công ty 

1 Công ty TNHH Siemens Healthcare 21 Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An 
2 Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ 22 Công ty TNHH Thương mại Tâm Hợp 
3 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam 23 Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Sang 
4 Công ty CP XNK y tế Tp. Hồ Chí Minh 24 Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) 
5 Công ty TNHH XNK thiết bị y tế Đại Phát 25 Công ty CP Nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam 
6 Công ty TNHH Philips Việt Nam 26 Công ty CP Thương mại và dịch vụ y tế Việt 
7 Công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam 27 Công ty TNHH XNK TTB y tế Tâm Thu 
8 Công ty CP Công nghệ y tế Bms 28 Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông 
9 Công ty CP y tế Nhất Minh 29 Công ty CP Optica Việt Nam 

10 Công ty CP Đầu tư thương mại và phát triển Gia Minh 30 Công ty CP Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát 
11 Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam 31 Công ty TNHH TTB y tế B.M.S 
12 Công ty CP Chiếu Xạ An Phú 32 Công ty CP Armephaco 
13 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Việt Thắng 33 Công ty TNHH 3M Việt Nam 
14 Bệnh Viện Chợ Rẫy 34 Công ty TNHH Dược phẩm TTB y tế T.D 
15 Công ty TNHH thiết bị y tế Danh 35 Công ty TNHH MTV Ceragem Việt Nam 
16 Công ty TNHH thiết bị y tế Terumo Việt Nam 36 Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Đan Thanh 
17 Công ty CP TTB y tế Cổng Vàng 37 Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) 
18 Công ty TNHH Ids Medical Systems Việt Nam 38 Công ty TNHH Dksh Việt Nam 
19 Công ty TNHH Dược phẩm và TTB y tế Hoàng Đức 39 Công ty TNHH TM - Dịch vụ và sản xuất Việt Tường 
20 Công ty CP Đầu tư Tuấn Ngọc Minh 40 Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam 

(Số liệu thống kê sơ bộ- chỉ dùng để tham khảo) 

Dự báo xu hướng đầu tư và đề xuất một số biện pháp tăng cường hiệu qua đầu tư TTB y tế tại 
Việt Nam 

- Xu hướng đầu tư TTB y tế 

+ Mô hình dịch tễ thay đổi, nhu cầu đầu tư TTB y tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng do chi phí y tế 
tăng nhanh trong lúc xu hướng bệnh lý không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, bệnh lý chuyển hóa, 
chấn thương tăng cao và tập trung vào các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ, hồi sức cấp cứu, xét 
nghiệm chuyên sâu (thay thế thiết bị cũ, lạc hậu). Thiết bị của các hãng của Mỹ, Nhật Bản, Đức sẽ tiếp 
tục chiếm phần lớn thị phần và thị trường TTB y tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng 10-11% mỗi 
năm.  Sản xuất trong nước chiếm từ 1,5-2% tổng thị phần trong nước. Các thiết bị được đầu tư nhiều 
nhất là chẩn đoán hình ảnh (X quang, siêu âm, MRI, CT scaner), thiết bị la bô xét nghiệm, thiết bị phòng 
mổ, theo dõi bệnh nhân, thiết bị khử khuẩn, nội soi, xử lý chất thải y tế… 

+ Việc đầu tư TTB y tế công nghệ cao sẽ tập trung chủ yếu ở các bệnh viện lớn ở thành phố lớn 
(TP HCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…), Riêng thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 2020 ước 
tính sẽ đầu tư chừng 900 triệu USD để nâng cấp TTB y tế cho các bệnh viện. Trong khi đó, nhiều bệnh 
viện tuyến tỉnh sẽ được tăng cường đầu tư. 

+ Về đối tượng tiêu thụ, có 4 nhóm người mua TTB lớn nhất: bệnh viện công (70%); bệnh viện 
có vốn nước ngoài (thường mua hàng hóa xuất xứ từ nước bản địa), bệnh viện tư nhân và các viện 
nghiên cứu, trường đại học. Vốn đầu tư từ Nhà nước sẽ tiếp tục chiếm vai trò quan trọng và bệnh viện 
công sẽ có xu hướng tự chủ nhiều hơn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính cho đầu tư  TTB y tế. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư TTB y tế: 

TTB y tế là bộ phận không thể tách rời trong các hoạt động y tế và là yếu tố không thể thiếu trong 
việc nâng cao chất lượng, hiện đại hóa nền y học nước nhà. Quản lý TTB y tế là một ngành đặc thù, 
cần được sự quan tâm đầu tư đúng mức cả về chính sách, thể chế, pháp lý, quy hoạch, kế hoạch, nhân 
lực, kinh phí. Mối quan hệ cơ sở hạ tầng – thuốc – thầy thuốc – TTB y tế cần được giải quyết một cách 
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hệ thống và tổng thể, phục vụ cho mục tiêu chung xây dựng một nền y tế Việt Nam theo hướng chất 
lượng, hiệu quả, công bằng và phát triển. 

Theo đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư TTB y tế: 

+ Tăng cường sự chỉ đạo, định hướng của các cấp có thẩm quyền, bảo đảm nguồn vốn đa dạng và 
cơ cấu đầu tư cho TTB hợp lý, trong đó khả năng nguồn vốn và nhu cầu đầu tư TTB cần được gắn kết 
ngay từ chủ trương đầu tư. Cần hài hòa việc phân bổ nguồn vốn Nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ sở 
hạ tầng và cho TTB; đa dạng hóa và lồng ghép các nguồn vốn (NSNN, viện trợ, xã hội hóa, đối tác 
công tư). 

+ Nâng cao vai trò của người sử dụng (bệnh viện) theo phương châm mua sắm phù hợp nhu cầu 
và năng lực sử dụng. Hiện nay các bệnh viện căn cứ vào danh mục TTB Bộ Y tế ban hành để xin đầu 
tư TTB y tế song các bệnh viện cần lựa chọn đầu tư phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và nhân lực 
của mình.   

+ Cần thiết xây dựng Quy hoạch TTB công nghệ cao để giảm lãng phí và hạn chế lạm dụng xét 
nghiệm công nghệ cao, đắt tiền 

+ Phát triển nguồn nhân lực một cách cân đối, bao gồm cả người sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa 
chữa. Bộ Y tế cần đề xuất thành lập các trung tâm, công ty cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, đào 
tạo về sử dụng, quản lý TTB y tế. 

+ Tăng cường công tác bảo đảm và quản lý chất lượng TTB y tế, từ việc xây dựng tiêu chuẩn, 
kiểm định, kiểm chuẩn chất lượng TTB y tế cần được quan tâm. 

 

TIN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH 
� Mở cho các hãng dược ña quốc gia nhập khẩu thuốc vào Việt Nam 

Mạng lưới cung ứng thuốc tại Việt Nam bao gồm 1.910 doanh nghiệp dược nội địa và 30 doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Lần đầu tiên, giấy phép nhập khẩu dược phẩm được trao cho một tập 
đoàn đa quốc gia. 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi Việt Nam)  trở thành tập đoàn dược 
phẩm đa quốc gia đầu tiên tại Việt Nam đủ điều kiện nhập khẩu thuốc. Trong thời gian qua, Sanofi đã cải 
tiến, tái cấu trúc ở tất cả các khâu vận chuyển - bảo quản - quản lý chất lượng - kinh doanh để sẵn sàng cho 
những thay đổi mới, trong đó có việc trở thành đơn vị nhập khẩu trực tiếp. 

Sanofi hiện có khoảng 4% thị phần tại Việt Nam, 3 nhà máy, cung ứng 80% sản lượng sản phẩm cho 
hoạt động kinh doanh của Sanofi tại Việt Nam. Việc công ty này được quyền nhập khẩu dược phẩm cho 
thấy độ mở cửa của thị trường trong lĩnh vực y tế, nhất là khi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam 
tham gia ký kết đi vào thực tiễn, gần đây nhất là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). 

Mặt khác, khi EVFTA có hiệu lực, đồng thời với việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh cho các tập đoàn 
dược phẩm đa quốc gia, việc giảm thuế nhập khẩu đối với dược phẩm từ EU sẽ làm tăng áp lực cạnh tranh 
đối với các nhà sản xuất dược phẩm trong nước. Chẳng hạn, ngay sau quyết định được nhập khẩu, Sanofi 
đã nhập lô vắc-xin viêm màng não mô cầu về Việt Nam. 

Việc không đủ tiềm lực tự phát minh thuốc mới và chỉ một số ít doanh nghiệp có công nghệ tiếp cận 
với các tiêu chuẩn cao EU - GMP hay PIC/S là nguyên nhân chính khiến kim ngạch nhập khẩu dược phẩm 
liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Gần 55% nhu cầu dược phẩm trong nước phải đáp ứng bằng 
nguồn nhập khẩu, trong đó phải kể đến một lượng lớn là các loại biệt dược - thuốc có bản quyền phát minh 
(patent drug), với giá đắt đỏ do không thể sản xuất trong nước. 

Ngành dược của Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, doanh 
nghiệp dược trong nước phụ thuộc phần lớn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi giá nguyên liệu nhập khẩu 
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tăng cao góp phần giảm biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất nhóm 
thuốc generic như Dược Hậu Giang, Dược Bình Định, Dược Cửu Long, Domesco... 

Mặt khác, hiện nay doanh nghiệp dược Việt Nam chưa thúc đẩy mạnh sản phẩm mới, phân khúc chủ 
yếu vẫn là sản phẩm dược cho kênh OTC (thuốc không kê toa). Do đó, chi phí bán hàng tạo sức ép không 
nhỏ lên các doanh nghiệp này. 

Theo cam kết WTO, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được phép nhập khẩu nhưng không 
được phép trực tiếp phân phối thuốc tại Việt Nam. Do đó, họ thường thông qua công ty Việt Nam có chức 
năng phân phối để bán sản phẩm.  Vì vậy, doanh nghiệp dược nội nhận được sự chú ý trong các thương vụ 
M&A của các nhà đầu tư nước ngoài như Taisho Pharmaceutical (Nhật) đầu tư vào Dược Hậu Giang; Abbott 
Laboratories (Chile) Holdco SpA - công ty con của Tập đoàn Abbott (Mỹ) đầu tư vào Domesco; Stada 
Service Holding B.V (Hà Lan), một công ty con của hãng dược phẩm Đức Stada, đầu tư vào Pymepharco. 

Chẳng hạn, Taisho vừa hoàn tất thâu tóm Dược Hậu Giang với mục tiêu ngắn hạn là đưa hàng sản 
xuất từ Nhật sang Việt Nam thông qua kênh phân phối của Dược Hậu Giang. Bên cạnh đó là tận dụng nhà 
máy sản xuất, con người có sẵn của Dược Hậu Giang đưa thuốc nghiên cứu từ Nhật sang Việt Nam sản 
xuất. Duy nhất Việt Nam là quốc gia Taisho chưa thể chiếm thị phần như các quốc gia khác, do có sự góp 
mặt của các đối thủ lâu đời như Sanofi, GSK hay Novartis. 

Hoặc Abbott mua Domesco, Glomed với mục tiêu thâm nhập thị trường thuốc generic Việt Nam, 
không những phục vụ trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu. Còn Tập đoàn DKSH vừa bắt tay với Công 
ty VinFa (thành viên của Vingroup) trong lĩnh vực nhập khẩu dược phẩm, vốn đang thu hút nhiều doanh 
nghiệp trong nước tham gia. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà sản xuất dược chất lượng cao với nguồn đầu 
vào từ đối tác nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng ít hơn và có cơ hội gia tăng thị phần. Như vậy, khoảng cách giữa 
các hãng dược phẩm nội ngoại sẽ càng cách xa và vấn đề cân bằng cạnh tranh toàn ngành lại càng khó giải 
quyết. 

 

TIN VẮN 
• Savipharm vừa đón nhận giấy chứng nhận GMP của châu Âu về tiêu chuẩn sản xuất thuốc tại Nhà 

máy OSD sau quá trình thanh tra Cơ quan Quản lý Dược thuộc Cộng đồng châu Âu (từ 26-
30/8/2019) và khởi công xây trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Savipharm TP HCM 
. Đơn vị đạt cả hai chuẩn mực cao nhất trong hệ thống các tiêu chuẩn sản xuất thuốc là GMP Nhật 
Bản và GMP châu Âu. 

• Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 35/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác 
nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 
phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú. 7 sản phẩm gồm: Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Sắc Ngọc Khang; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Sắc Ngọc Khang ++; Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Chức năng gan Bảo Nguyên; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống Hoa Thiên; Thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hoa Thiên Kids; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Bảo 
Nguyên; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tê nhức chân tay Bảo Nguyên. 

• Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 chính thức khai trương Phòng khám đa khoa 
The Emerald và Nhà thuốc The Emerald tại tầng 1 tòa nhà căn hộ chung cư cao tầng The Emerald, 
phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

• Các chuyên gia y khoa ở Lublin, Ba Lan đang đi tiên phong sử dụng phát minh công nghệ xương 
nhân tạo được gọi là FlexiOss để cứu giúp các bệnh nhân bị cắt cụt chi. FlexiOss đã nhận được 
khoản tài trợ 1 triệu euro từ các quỹ của EU. Phát minh này cũng giành được 14 giải thưởng và 3 
bằng sáng chế 

• Các thí nghiệm lâm sàng với các tình nguyện viên đã giúp các bác sĩ ở Đại học Warwick (Anh) 
chứng minh rằng loại thuốc sitagliptin chữa bệnh tiểu đường làm giảm khả năng biến chứng khi 
mang thai. Sitagliptin là loại thuốc đầu tiên bình thường hóa tình trạng tử cung trước khi mang 
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thai. Các nhà khoa học hy vọng rằng loại thuốc này có thể ngăn ngừa mất phôi thai khỏe mạnh và 
giúp phụ nữ tránh được hậu quả về tâm lý và thể chất đi kèm với sẩy thai. 

• Sau khi tìm hiểu các dữ liệu từ Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ), các nhà nghiên cứu đến từ Đại học 
Rush tại Chicago, Mỹ đã phát hiện ra rằng, những người mắc bệnh ung thư phổi đã từng nhập viện 
vì viêm phổi liên quan đến cúm, sống lâu hơn những người mắc bệnh ung thư phổi chưa từng nhiễm 
virus cúm. Dữ liệu này đã cho các nhà khoa học một hướng nghiên cứu mới, về mối liên kết giữa 
cúm và ung thư.  

• Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng: Gần 50% trong số 41 loại thuốc phổ biến 
ảnh hưởng đáng kể đến hệ vi sinh vật đường ruột. Trong đó, có 4 loại thuốc tác động lớn nhất là: 
thuốc ức chế bơm proton (PPI), được sử dụng để điều trị chứng khó tiêu; thuốc nhuận tràng; kháng 
sinh và metformin được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường loại 2. 

 

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH 
� Bộ Y tế ra Quyết định hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore 
Mới đây, Bộ Y tế ra Quyết định 6101/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh 

Whitmore (tên thường gọi là bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”). 
Bệnh Whitmore là bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (B. 

pseudomallei) gây ra. Vi khuẩn sống trong đất, nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập chủ yếu qua da. 

Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỷ lệ tử vong cao ở những trường hợp viêm 
phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Những người có bệnh nền (tiểu đường, bệnh gan, thận, 
phổi mạn tính,...) có nguy cơ cao mắc bệnh. 

Thời kỳ ủ bệnh từ 01 - 21 ngày, có thể kéo dài và khó xác định. Bệnh có các thể như sau: thể cấp 
tính, thể bán cấp tính và thể mạn tính. Biểu hiện của thể cấp tính là viêm phổi, đây là biểu hiện hay gặp 
nhất ở các bệnh nhân. Ngoài ra, nhiễm khuẩn huyết cũng là một biểu hiện hay gặp của bệnh này ở thể cấp 
tính. Bệnh nhân sốt cao, sốt rét run, ho đờm mủ. Tổn thương có thể tiến triển thành viêm phổi hoại tử dẫn 
đến suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn. 

Ngoài ra, bệnh còn có thể biểu hiện ở dạng bệnh nhiễm khuẩn huyết, không xác định được đường 
vào, dễ diễn biến thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng gây tử vong. Bệnh biểu hiện ở trẻ em tương tự 
như đối với người lớn. 

Một số biểu hiện ít gặp hơn như áp xe gan, áp xe lách, áp xe cơ thắt lưng chậu, loét da, áp xe dưới da, 
mụn mủ rải rác, viêm mô tế bào, viêm cân mạc… 

Tất cả các trường hợp nhiễm B. pseudomalei từ nhẹ đến nặng đều cần được điều trị ban đầu bằng 
kháng sinh tĩnh mạch ít nhất hai tuần, sau đó là điều trị duy trì kháng sinh đường uống trong tối thiểu ba 
tháng. 

Bệnh hiện chưa có vắc xin, do vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng các thiết bị bảo vệ cá 
nhân như ủng và găng tay không thấm nước để bảo vệ chống tiếp xúc với đất, nước nhiễm vi khuẩn và làm 
sạch hoàn toàn vết rách da, trầy xước hoặc bỏng bị nhiễm bẩn. 

� Thu hồi toàn quốc thuốc điều trị tim mạch, huyết áp vi phạm chất lượng 
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng vừa phát hiện mẫu thuốc viên nén Young II Captopril Tablet 

(Captopril 25mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm ở mức độ 2… 

Thông tin từ Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cho biết, cơ quan này vừa nhận được công văn gửi kèm 
phiếu kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai về việc phát hiện lô thuốc viên nén Young II 
Captopril Tablet (Captopril 25mg, số lô: 1802) điều trị bệnh tăng huyết áp vi phạm về chất lượng. 

Theo đó, qua kiểm tra, phát hiện mẫu thuốc nói trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định 
lượng Captopril, giới hạn Captopril disulfid, độ đồng đều đơn vị phân liều. Đây là thuốc do Công ty TNHH 
MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu từ Hàn Quốc. 

Cục Quản lý dược đã yêu cầu lấy 3 mẫu thuốc viên nén Young II Captopril Tablet bổ sung để gửi 
Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm của mẫu bổ sung đối 
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với lô thuốc viên nén này cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn Captopril disulfid, xác 
định vi phạm mức độ 2. 

Trước thực trạng đó, ngày 13-1, Cục Quản lý Dược đã có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành trên toàn 
quốc lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, đồng thời yêu cầu công ty Sapharco phối hợp với nhà cung 
cấp và phân phối thuốc phải tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng này. 

Captopril là thuốc điều trị tăng huyết áp, ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và các vấn đề về 
thận. Captopril làm giãn các mạch máu giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. 

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 trong khoảng 3 tháng qua, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu 
hành, thu hồi trên toàn quốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg) vì lý do chất lượng. 

� Hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi giấy phép 
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục vừa ban hành các quyết định thu hồi Giấy xác nhận 

công bố an toàn thực phẩm đối với một loạt công ty. 
Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm số 279/2019/ĐKSP với Sản phẩm thực phẩm Bảo vệ sức khỏe (BVSK) Cốm LACTOFAMIN PLUS 
của Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế USA (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Cục An toàn thực phẩm đã thu hồi một loạt giấy phép của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm BVSK 
do vi phạm về chất lượng trong thời gian qua 

Cục Cũng ra Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm, bản công bố sản 
phẩm số 9694/2018/ĐKSP cấp ngày 03/12/2018 đối với thực phẩm BVSK Viên sức khỏe KS của Công ty 
TNHH thương mại và dược phẩm Khánh Sơn (phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang) do Công ty TNHH dược 
phẩm và thương mại Phương Đông (Bắc Ninh) sản xuất. 

Cục cũng ra Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 
10803/2019/ĐKSP đối với thực phẩm BVSK JETCUMIN PLUS của Công ty cổ phần DP Quốc tế 
Nacophar (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty cổ phẩn dược phẩm liên doanh 
FOXS-USA (huyện Thường Tín, Hà Nội) sản xuất. 

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 
phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm BVSK của Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú (TP.HCM). 

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các công ty trên phải dùng lưu thông, thu hồi toàn bộ 
sản phẩm trên kể từ ngày 10/1/2020. 

� Đề xuất thêm đối tượng được cấp miễn phí thuốc kháng HIV 
Bộ Y tế đề xuất thêm đối tượng người nhiễm HIV trong trạm giam, trại tạm giam được cấp miễn phí 

thuốc kháng HIV. 

Bộ Y tế đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra 
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người nhiễm HIV/AIDS. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất thêm đối 
tượng được cấp miễn phí thuốc kháng HIV. 

Theo Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người nhiễm 
HIV/AIDS số 64/2006/QH11, người bị phơi nhiễm HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, người 
nhiễm HIV do rủi ro của kỹ thuật y tế, phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm 
HIV được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV. 

Theo đề xuất tại dự thảo, Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV cho các đối tượng sau: 1- Người 
phơi nhiễm với HIV, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; 2- Người phơi nhiễm với HIV, nhiễm HIV 
do rủi ro của kỹ thuật y tế; 3- Phụ nữ và trẻ em có chỉ định điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 
con theo quy định; 4- Trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV; 5- Người nhiễm HIV trong trạm giam, trại tạm giam. 

Cũng theo dự thảo, phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được miễn phí. Cụ thể, phụ nữ 
mang thai tham gia bảo hiểm y tế khi xét nghiệm HIV được quỹ  bảo hiểm y tế chi trả; phụ nữ mang thai 
chưa tham gia bảo hiểm y tế khi xét nghiệm HIV được Nhà nước hỗ trợ kinh phí. 

Phụ nữ nhiễm HIV được tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. 
Phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, cho con bú được tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Cơ sở y tế có 



Thông tin Thương mại chuyên ngành “Dược phẩm & Trang thiết bị Y tế” 

20/01/2020    37 

trách nhiệm theo dõi, điều trị và thực hiện các biện pháp nhằm giảm sự lây nhiễm HIV từ mẹ sang con cho phụ 
nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai. 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc chẩn đoán nhiễm HIV đối với phụ nữ mang thai, chăm sóc và 
điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, người mẹ nhiễm HIV khi sinh con và các biện 
pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. 
 

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 
Tình hình tài chính - tiền tệ trong năm 2019 và dự báo 

Tiền tệ trong nước ổn định 
Năm 2019 khép lại với những thành quả tích cực, lạc quan của thị trường tiền tệ, bất chấp các rủi ro 

địa chính trị quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục xác định mục tiêu ưu tiên là giữ ổn định tỉ giá 
USD/VND. Trong bối cảnh dòng vốn vào mạnh, NHNN buộc phải thường xuyên can thiệp thị trường, mua 
vào một chiều ngoại tệ để thực hiện mục tiêu đã định. Và thực tế, NHNN đã thực hiện rất tốt mục tiêu này. 

Công cụ quan trọng giúp giữ ổn định tỉ giá được cho là cặp tỉ giá mua bán giao ngay được Sở Giao 
dịch NHNN công bố hàng ngày. Chính cặp tỉ giá "trần - sàn" này, với năm 2019 hoàn toàn là giá sàn mua 
vào ngoại tệ, đã làm tốt vai trò lai dắt tỉ giá thị trường theo đúng ý đồ của Nhà điều hành. 

 
(Nguồn: NHNN, Reuters và tác giả tổng hợp) 

Thanh khoản hệ thống đã luôn được bảo đảm với mức lãi suất VND liên ngân hàng ổn định nhất so 3 
năm qua, giao động chủ yếu trong khoảng 3-4 %/năm (lấy kỳ hạn 1W làm đại diện). 

2020: Bối cảnh đang có những thay đổi quan trọng 

Bối cảnh hoạt động tiền tệ - ngân hàng sẽ chi phối định hướng điều hành chính sách tiền tệ cho năm 
tiếp theo. Do vậy, trước khi bàn đến triển vọng thị trường tiền tệ 2020, chúng ta cần phân tích xem đang và 
sắp diễn ra những sự thay đổi quan trọng liên quan nào. Một số thay đổi đó là: 

(1) Mỹ và Trung Quốc rốt cuộc đến sát giờ "G" - 15/12/2019, cũng đã đạt được Thỏa thuận thương 
mại giai đoạn 1 về nguyên tắc, trong đó có điều khoản liên quan đến cam kết không thao túng tiền tệ. Điều 
này cho phép chúng ta giả định rằng triển vọng đồng Nhân dân tệ CNY sẽ được giữ tương đối ổn định 
trong năm tới. 

Trước đó, Fed họp kỳ cuối năm và đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách hiện tại, 1,5 - 
1,75%/năm. Quan trọng hơn, biểu đồ Dots Plot kỳ họp này cho thấy Fed có thể sẽ không có sự thay đổi lãi 
suất chính sách trong cả năm 2020. 
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(2) Rủi ro cán cân thương mại Việt Nam, đằng sau đó là cấu trúc kinh tế, đang gia tăng khi mức xuất 
siêu hàng hóa của ta vào Mỹ tăng mạnh, trùng hợp với giai đoạn thương chiến Mỹ - Trung leo thang, khiến 
Mỹ đã có một số động thái phản ứng đối với Việt Nam. 

(3) Nhân tố dòng tiền Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang có tác động rất đáng kể tới hoạt động cung 
tiền của NHNN. Bắt nguồn từ câu chuyện hoạt động giải ngân đầu tư công bị ách tắc đôi ba năm nay, 
cùng với việc những khoản tiền thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm được tái đầu tư, đã khiến tồn 
dư ngân sách nhà nước tăng mạnh bất bình thường, hiện đạt tới quy mô tương đương cỡ 25 tỉ USD, gấp 
đôi so ngay với thời điểm cuối 2017. 

Vấn đề nảy sinh là từ việc một phần quan trọng của lượng tiền lớn này biến động, lúc thì rút về 
NHNN, khi thì quay lại các ngân hàng thương mại (NHTM). 

Tương tự như năm 2019, năm 2020 tiếp tục có 3 nhân tố cốt lõi có tầm ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới 
triển vọng thị trường tiền tệ, đó là: dòng vốn vào; các động thái của Fed và Ngân hàng Nhân dân Trung hoa 
PBoC tác động tới chỉ số Đô la Mỹ DXY và đồng CNY; dòng tiền KBNN. 

Tiền tệ thế giới biến động mạnh 
Năm 2019, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến thị trường tiền tệ thế giới biến động mạnh. 

Những đồng tiền giảm giá so với USD trong năm qua bao gồm: krona Thuỵ Điển (SEK), won Hàn Quốc, 
euro, nhân dân tệ, đô la singapore,... Những đồng tiền tăng giá với USD gồm: rub Nga (RUB), bath Thái 
Lan (THB), peso Philippine (PHP), đô la Canada (CAD), rupee Ấn Độ (INR), bảng Anh (GBP),.. 

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc (CNY) ngày 5/8/2019 đã phá vỡ ngưỡng 7 CNY đổi 1 USD 
lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu (năm 2008), chạm 7,148 CNY/USD, sau khi Tổng 
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế thêm 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc từ 
ngày 1/9/2019. Ngay sau khi giá đồng CNY giảm xuống dưới ngưỡng này, Mỹ đã đưa Trung Quốc vào 
danh sách các nước thao túng tiền tệ, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước leo thang. 
Tuy sự rớt giá này chưa mang nhiều ý nghĩa về kinh tế, song diễn biến của đồng CNY hơn 1 năm qua 
cho thấy các biện pháp trả đũa về thuế quan luôn dẫn tới biến động đáng kể của đồng CNY. Bên cạnh 
đó, đồng CNY giảm giá cũng đã có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế châu Á khiến các nhà phát 
triển và đầu tư bất động sản khác phải trả khoản nợ nước ngoài lên tới hàng tỷ USD. 

Mặc dù phía Trung Quốc tuyên bố không sử dụng đồng CNY như một công cụ để giải quyết 
tranh chấp thương mại, song các nước lo ngại chiến tranh thương mại có thể lan sang lĩnh vực tiền tệ. 
Đồng CNY giảm giá là một yếu tố khiến Mỹ lâu nay chỉ trích Trung Quốc tạo lợi thế cạnh tranh không 
công bằng và gia tăng thặng dư thương mại. 

Trong tháng 11/2019, NHTW Trung Quốc (PBoC) đã giảm đồng loạt 5 điểm các lãi suất điều 
hành: lãi suất công cụ cho vay trung hạn – MLF (3,25%/năm), lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày (2,5%/năm), 
lãi suất cho vay cơ bản - LPR kỳ hạn 1 năm (4,15%/năm). Bắc Kinh đang chấp nhận đánh đổi những 
rủi ro của hệ thống ngân hàng và nguy cơ lạm phát để kích thích nền kinh tế đang giảm tốc. Trong bối 
cảnh đó, áp lực giảm giá của đồng nhân dân tệ vẫn còn lớn. 

Đồng bảng Anh biến động mạnh trong mấy tuần cuối năm. Sau khi đảng Bảo thủ của Thủ tướng 
Anh Boris Johnson giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2019, đồng tiền này tăng 
mạnh lên 1,35 USD/GBP. Tuy nhiên, ngay sau đó, đồng tiền này giảm xuống còn 1,31 USD/GBP sau 
khi Chính phủ Anh đề ra thời hạn vào cuối năm 2020 cho việc London rời Liên minh châu Âu (EU), 
còn gọi là Brexit, lại làm dấy lên những quan ngại về khả năng Brexit diễn ra mà Anh và EU không đạt 
được thỏa thuận về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit. 

Đồng Baht Thái Lan đã tăng giá hơn 9% so với USD, ghi nhận là một trong những đồng tiền 
tăng giá mạnh nhất ở châu Á, khi thặng dư tài khoản vãng lai lớn của Thái Lan đã thu hút các nhà đầu 
tư mua vào đồng tiền này như một tài sản an toàn trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 
leo thang. Dự trữ ngoại hối và thặng dư tài khoản vãng lai của Thái Lan cũng là những yếu tố chính thu 
hút các nhà đầu tư vào đồng baht. Kho dự trữ ngoại tệ của Thái Lan trị giá tới 222 tỷ USD, trong khi 
thặng dư tài khoản vãng lai là 3,38 tỷ USD trong tháng 11/2019. 
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Đầu năm 2020, tỷ giá Baht đã phá mốc tâm lý quan trọng 30 Baht đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ 
2013. Tuy nhiên, Baht đã giảm giá trở lại sau đó và giao dịch ở mức khoảng 30,15 Baht đổi 1 USD vào 
ngày 7/1/2020 tại thị trường Bangkok. 

Giới quan sát dự báo trong 2020, Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ tiếp tục triển khai các biện 
pháp "giảm nhiệt" tỷ giá đồng nội tệ, như giảm thêm lãi suất và can thiệp bằng các tuyên bố để kiểm 
soát kỳ vọng của nhà đầu tư. Mới đây, một thành viên ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung 
ương Thái Lan phát tín hiệu quyết tâm bảo vệ mốc tỷ giá 30 Baht đổi 1 USD. 

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho tỷ giá Baht sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi những biện pháp 
này và tiếp tục tăng trong năm nay. "Ngân hàng Trung ương Thái Lan vẫn còn dư địa để cắt giảm thêm 
lãi suất để ngăn Baht tăng giá và để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế", chiến lược gia Komsorn Prakophol 
thuộc Tisco Financial nhận định. 

Vàng nắm giữ toàn cầu trong năm 2019 tăng 400 tấn 
Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng vàng thế giới (WGC), tháng 12/2019 là tháng khả quan của thị 

trường vàng khi dòng vốn chảy vào các quỹ giao dịch hậu thuẫn ở mức cao kỉ lục trong năm. 
Trong báo cáo dòng vốn hàng tháng của mình, WGC cho biết, các quỹ ETF được hỗ trợ bằng 

vàng trên toàn cầu chứng kiến dòng vốn ròng 13,8 tấn, trị giá 486 triệu USD. Sự gia tăng vốn của các 
quỹ ETF vàng xuất hiện khi giá tăng 4% trong tháng 12/2019, xóa bỏ mức kháng cự quan trọng ở 1500 
USD/oz. 

Nhìn cả năm 2019 nói chung, WGC lưu ý rằng lượng vàng nắm giữ đã đạt mức kỷ lục mới gần 2900 tấn 
vào cuối quý IV/2019. Tổng cộng, nắm giữ toàn cầu trong năm tăng 400 tấn. 

Các quỹ ETF vàng Bắc Mỹ, SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới 
– iShares Gold Trust chiếm gần một nửa số dòng vốn chảy vào quỹ vàng năm 2019, căng thẳng địa 
chính trị gia tăng và hành động cắt giảm lãi suất từ Cục dự trữ liên bang lần đầu tiên trong một thập kỷ 
đã tạo nên sự không chắc chắn của thị trường. 

Cùng với sự quan tâm của các nhà đầu tư, WGC cũng lưu ý rằng nhu cầu của ngân hàng trung 
ương toàn cầu cũng giúp vàng củng cố hơn trong năm 2019. Năm 2020, chuyên gia phân tích tại Hội 
đồng vàng hy vọng nhu cầu của giới đầu tư sẽ duy trì mạnh mẽ trong suốt năm. 

 

TIN THẾ GIỚI  
� Tổng quan thị trường dược toàn cầu 2019 
Ngành Dược toàn cầu có doanh thu tổng cộng khoảng 934 tỉ USD (2017) và 1,000 tỉ USD (2019) và 

1170 tỉ USD (2021) với mức tăng trưởng trung bình 5.8%/năm. 

Xu hướng mới và sự điều chỉnh ảnh hưởng đến ngành 
Thị trường Dược toàn cầu tăng trưởng chậm do chững lại sự xuất hiện của những dòng thuốc mới và 

bom tấn trên thị trường, các công ty thay đổi chiến lược thận trọng hơn trong việc đổ tiền vào R&D. Đơn 
cử như Prfzer đã đóng cửa các nghiên cứu về thuốc điều trị bệnh Alzheimer dù thị trường này còn bỏ ngỏ 
và rất nhiều tiềm năm, GSK và AZ đang cắt giảm ngân sách R&D cho những dự án này. Đổ 2 tỉ USD cho 
nghiên cứu thuốc với tỉ lệ thất bại cao hiển nhiên dễ làm nản lòng các chiến sĩ. Theo Deloitte, Ngân sách 
cho R&D của Big Pharma tụt giảm đáng kể từ 10.1% (2010) xuống còn 3.2% (2017) . Bù lại việc ra mắt 
những đứa con mới với giá cao ngất ngưởng khiến tốn không biết bao giấy mực của truyền thông. 

Tuy nhiên, nhìn chung cả ngành Dược sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào tỉ trọng dân số già hóa ngày 
càng tăng cao, làm đẩy nhu cầu sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính và phát triển Y tế và CSSK 
tốt hơn ở các quốc gia kinh tế mới nổi. 

Chuyển dịch địa lý của thị trường Dược 
Xuyên suốt thập kỉ, Bắc Mỹ và Châu Âu vẫn là hai thị trường chiếm 56% doanh số của thị trường 

Dược. Tuy nhiên khu vực Châu Á gần đây đã choán ngôi của Châu Âu lên vị trí thứ hai chỉ sau thị trường 
Bắc Mỹ. Sự phát triển mạnh của thị trường Châu Á là nhờ nhiều yếu tố, trong đó giá thuốc rẻ, khả năng sử 
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dụng thuốc tăng cao do thu nhập người dân khu vực này, sự bùng nổ dân số ở thành thị, dân số đổ về các 
khu vực này để sinh sống và làm việc và nhờ tác động của chính sách nhà nước lên giá thuốc Generic rẻ, 
ước tính doanh thu dược phẩm đến từ khu vực Châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng trung bình khoảng 8.4% 
/năm đến năm 2021. Thị trường Hoa kỳ chiếm 25% tổng nhu cầu sử dụng, tăng trưởng dưới 5% /năm trong 
khi thị trường TQ và Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng hai con số. 

Phân khúc chính của thị trường Dược 
Nhóm thuốc được dùng nhiều nhất hiện nay là nhóm thuốc liên quan cơ xương khớp bao gồm thuốc 

điều trị các bệnh (viêm khớp, thấp khớp, loãng xương, hội chứng ống cổ tay, loạn dưỡng cơ, nhược cơ, 
lupus ban đỏ,…) chiếm khoảng 14%. Kế đến là thuốc điều trị tim mạch, Ung bướu và chống nhiểm khuẩn.  
các dòng thốc điều trị rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, tuyến yên sẽ tăng 
trưởng mạnh vào năm 2021 với tỉ lệ 9%-11,6%/năm. 

Thị trường thuốc điều trị bệnh đái tháo đường trị giá khoảng 85 tỉ USD (2017), tiếp theo là thuốc 
chống virus và tăng huyết áp. Các dòng thuốc trị ung thư (giáp, da, tử cung) đang có xu hướng tăng khá 
nhanh. Một phần do FDA đang nới lỏng quy trình đăng kí thuốc vốn dĩ nghiêm ngặt của mình, việc nới 
lỏng quy trình giúp kích thích nghiên cứu và phát triển thuốc mới hơn. 

Về công ty Dược top đầu 
Thuốc phần lớn chịu sự quản lí chặt chẽ bởi các quy đinh,luật lệ và đăng kí thuốc bao gồm đăng kí 

bảo hộ, kiểm nghiệm, thử lâm sàng, an toàn thuốc, theo dõi tác dụng phụ của thuốc, chất lượng thuốc, hiệu 
quả của thuốc, guideline thực hành thuốc lâm sàng, cách tiếp thị và bán hàng thuốc. Tất cả những yếu tố 
này ảnh hưởng đến quá trình lưu hành của một loại thuốc trên thị trường, đó là chưa kể áp lực của chính 
phủ can thiệp lên giá thuốc. 

Những yếu tố này kết hợp với chi phí R&D khủng là rào cản rất lớn cho bất kì ai muốn tham gia thị 
trường khốc liệt này. Các loại thuốc Generic ra đời sau khi các loại thuốc Brand hết hạn bản quyền sẽ tràn 
ngập thị trường và thực tế hiện tại các dòng thuốc này đang đe dọa các thuốc Brand -Generic cũ với thị 
trường hằm chục, thậm chí hàng trăm đối thủ chen nhau sống, hàng Generic thường phát triển mạnh ở 
những thị trường đang phát triển, nơi chính phủ khuyến khích người dân dùng thuốc Generic hơn so với 
hàng Brand vì giá rẻ, đồng thời giảm được ngân sách chi trả bảo hiểm và người dân có cơ hội tiếp cận với 
thuốc điều trị rộng rãi hơn. Tuy nhiên các công ty Dược vẫn sản xuất thuốc Generic và Brand Generic song 
hành do uy tín sản phẩm duy trì từ lâu trước đó. 

Top 5 đại gia chính của ngành Dược hiện nay 
• Novartis 
• Sanofi 
• Pfizer 
• Hoffman-La Roche 
• Gilead 

10 Công ty Dược Big Pharma chiếm 30% doanh số ngành Dược toàn cầu, thị trường ngành dược 
tương đối phân mảnh ra từng nhóm điều trị khác nhau, đơn cử như nói về Roche, chúng ta sẽ nói đến thuốc 
điều trị ung thư, Sanofi là thuốc điều trị tim mạch và rối loạn chuyển hóa (bao gồm đái tháo đường). Đối 
với thị trường thuốc sinh học hiện đang xâm chiếm khá nhanh lại là lĩnh vực khác, như Biogen dẫn đầu về 
thuốc điều trị thần kinh , BMS và Eli Lilly đang thâm nhập vào lĩnh vực thuốc ung bướu. 

Xu hướng M&A và mua bán lại các danh mục sản phẩm để tái cấu trúc và điều chỉnh phù hợp với 
chiến lược kinh doanh của các công ty Dược hiện cũng đang rộ lên trong khoảng chục năm đổ lại. Như 
năm 2014 Merck mua một số line thuốc trị viêm gan đang trong giai đoạn nghiên cứu của Idenix 
Pharmaceutical với giá 4 tỉ USD. Bằng hình thức này, danh mục thuốc điều trị viêm gan của Merck sẽ 
mạnh hơn rất nhiều và tiết kiệm được thời gian nghiên cứu. 

� Singapore thông qua luật mới về dịch vụ y tế 
Singapore vừa thông qua Luật Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thay thế Luật Phòng khám y tế và bệnh 

viện tư nhân đã được áp dụng từ 40 năm qua. Việc thông luật mới này là cần thiết, nhằm bổ sung, cập nhật 
các quy định để quản lý tốt hơn các hình thức chăm sóc sức khỏe mới đang trở nên phổ biến trong bối cảnh 
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hiện nay như khám bệnh từ xa, dịch vụ y tế di động… góp phần bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người 
bệnh. Luật mới sẽ cho phép các cơ sở chăm sóc sức khỏe truyền thống được tiếp cận, liên kết với các dịch 
vụ khác trong bối cảnh các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đã vượt ra ngoài khuôn khổ các bệnh viện, tiếp 
cận trực tiếp đến các khu vực dân cư. Luật mới cũng cho phép các cơ sở điều dưỡng, trung tâm dưỡng lão 
tại Singapore có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc người suy giảm trí nhớ và dịch vụ khám bệnh lão khoa. 
Các bệnh viện hay phòng khám cũng có thể cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, tạo thuận tiện và tiết 
kiệm chi phí cho người bệnh. 

Các cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan khác như chuyên gia dinh dưỡng, 
chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, bác sỹ đông y, các nhà cung cấp thuốc… sẽ 
thuộc phạm vi điều chỉnh của luật mới. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, 
những người không thực hiện việc chẩn đoán, đánh giá hoặc điều trị bệnh sẽ không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của luật này. 

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân, luật mới trao cho Bộ Y tế Singapore quyền tiếp quản 
tạm thời hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như các viện dưỡng lão, trong 
trường hợp các trung tâm này gặp rắc rối tài chính nghiêm trọng. 

Đạo luật mới sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn, kéo dài từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, cho 
phép các nhà cung cấp dịch vụ có thời gian chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu trong quy định. Các quy định 
mới trước tiên sẽ áp dụng cho những người được cấp chứng nhận điều hành hoạt động phòng thí nghiệm. 
Giai đoạn tiếp theo sẽ áp dụng với những người được cấp phép cung cấp dịch vụ phòng khám và người điều 
hành xe cứu thương tư nhân. Giai đoạn cuối sẽ áp dụng đối với những người được cấp phép cung cấp dịch vụ 
bệnh viện và các loại hình dịch vụ mới như khám chữa bệnh từ xa, các phương pháp điều trị mới có chi phí 
cao như liệu pháp chùm tia proton - một hình thức xạ trị mới trong điều trị ung thư. 

� Mỹ: Tỷ lệ tử vong do ung thư giảm mạnh 
Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tỷ lệ tử vong do ung thư tại nước này đã giảm 29% trong giai đoạn từ 

năm 1991 - 2017 và mức giảm nhiều nhất tính theo từng năm đạt được 2,2%. 

Tỷ lệ tử vong do ung thư nói chung giảm dần là do tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi, trực tràng, vú và 
tuyến tiền liệt giảm. Tỷ lệ tử vong do ung thư phổi, vốn là một dạng ung thư có nguy cơ tử vong cao 
nhất, đã giảm mạnh trong những năm gần đây, với mức giảm 51% so với năm 1990 ở nam giới và 26% 
ở nữ giới so với năm 2002. Tỷ lệ tử vong do ung thư trực tràng, vú và tuyến tiền liệt giảm chậm hơn. 
Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do ung thư da là giảm nhanh nhất nhờ những liệu pháp điều trị mang tính 
đột phá được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ áp dụng từ năm 2011. 

Trong vòng 26 năm qua, tỷ lệ tử vong do ung thư liên tục giảm, đồng nghĩa với việc đã có thêm 
khoảng 2,9 triệu người thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" so với thời kỳ đỉnh điểm. 

� Châu Phi áp dụng thiết bị ñột phá trong các ñợt dịch lây nhiễm bùng phát 
Châu Phi hiện đang áp dụng thiết bị đột phá điều trị bệnh nhân trong các đợt dịch lây nhiễm bùng 

phát. 
Trong quá trình hợp tác với công ty Securotec (Pháp), Liên minh Hành động y tế quốc tế Alima 

đã phát triển mô hình "CUBE" - một phòng điều trị độc lập khi có dịch bùng phát với những bức tường 
nhựa trong suốt. Trong đó, một bệnh nhân có thể được cách ly và liên tục theo dõi và điều trị từ bên 
ngoài. 

Với mô hình CUBE, các bệnh viện châu Phi có thể cung cấp tiêu chuẩn chăm sóc tương đương 
với các bệnh viện ở châu Âu, giúp bác sĩ theo dõi tốt về huyết áp, hô hấp, kiểm tra chức năng thận và 
chức năng phổi của bệnh nhân. Hầu hết phác đồ điều trị bệnh nhân được quản lý từ bên ngoài, mà 
không sợ lây nhiễm. Nhân viên y tế có thể tiếp cận bệnh nhân thông qua tay áo bằng nhựa được tích 
hợp trong CUBE. Nhưng các bác sĩ cũng có thể bước vào phòng trong trang phục bảo hộ để thực hiện 
phẫu thuật khẩn cấp. 
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CUBE không chỉ cho phép nhân viên y tế chăm sóc đặc biệt hơn cho bệnh nhân mà mô hình này 
có thể thúc đẩy tinh thần bệnh nhân, góp phần cải thiện cơ hội phục hồi. Hơn nữa, mô hình mới cũng 
giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Alima chỉ cần 9m2 và trong thời gian 90 phút có thể thiết lập xong 
một CUBE, trong khi các trung tâm điều trị cách ly kiểu cũ phải mất 6 tuần để hoàn thiện. Trọng lượng 
trung bình của một CUBE là 290 kg và có thể được triển khai nhanh chóng bằng trực thăng hoặc trong 
một chiếc xe nhỏ. Alima ước tính sự đổi mới này giúp giảm 75% chi phí can thiệp y tế. 

Mô hình CUBE đang được sử dụng thành công tại CHDC Congo với hơn 30 CUBE đã được triển khai để 
điều trị các bệnh nhân của dịch Ebola tại đây. Theo Giám đốc Augustin Augier, Alima có nhiều thiết bị dự phòng 
để sử dụng trong trường hợp dịch bùng phát nhiều hơn. 

� Trung Quốc phát triển mô hình chẩn ñoán ung thư thực quản có ñộ chính 
xác cao 

Trong công trình nghiên cứu đăng trên tờ Gastrointestinal Endoscopy, các nhà nghiên cứu tại 
Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh đã phối hợp với nhiều trung tâm y khoa tiến hành thu thập kết quả nội soi 
của hơn 10.000 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Những bệnh nhân này sinh sống ở những khu vực có nguy 
cơ cao mắc bệnh ung thư thực quản ở miền Bắc Trung Quốc và những khu vực có nguy cơ thấp ở miền 
Nam. 

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển thành công mô hình chẩn đoán sớm có thể đánh giá 
nguy cơ tổn thương thực quản để ứng dụng tại các cơ sở y tế. Độ chính xác trong phát hiện ung thư 
thực quản sớm của mô hình này là 87,1% ở các khu vực có rủi ro cao và 84,3% đối với các mẫu xét 
nghiệm thu thập từ nhiều khu vực khác nhau. 

Mô hình này có thể được ứng dụng trong sàng lọc lâm sàng, hỗ trợ các bác sĩ cũng như bệnh nhân 
đưa ra quyết định liên quan tới liệu pháp điều trị bệnh. 

Ung thư thực quản là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa thường gặp. Bệnh ở giai 
đoạn đầu không có nhiều dấu hiệu rõ ràng, thường đến khi ở giai đoạn tiến triển mới có triệu chứng 
như nghẹn, khó nuốt, đau rát cổ họng... 

Hiện những phương pháp chẩn đoán bệnh hiện nay gồm chụp X quang và nội soi thực quản. 

� Nguy cơ mắc bệnh hô hấp khi dùng các loại thuốc thần kinh phổ biến 
Cơ quan quản lý sức khỏe của Hoa Kỳ đang cảnh báo các loại thuốc thuộc hệ thần kinh phổ biến 

có thể gây ra vấn đề về hô hấp nguy hiểm khi kết hợp với thuốc giảm đau opioid và một số loại thuốc 
khác. 

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết họ sẽ bổ sung các cảnh báo mới cho bao bì 
cho Neurontin, Lyrica và các phiên bản chung, được sử dụng để điều trị co giật, đau dây thần kinh, hội 
chứng chân không yên và các tình trạng khác. 

Các nhãn mới sẽ cảnh báo bác sĩ không kê đơn thuốc với các loại thuốc khác có thể làm chậm 
nhịp thở, bao gồm cả thuốc giảm đau opioid. Nguy cơ mắc bệnh hô hấp cũng áp dụng với bệnh nhân 
cao tuổi và những người có vấn đề về phổi. 

Các loại thuốc thường được gọi là gabapentin và pregabalin, là một trong những thuốc được kê đơn 
nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Cả hai loại này được bác sĩ kê đơn và sử dụng sai đã tăng lên khi các bác sĩ, bệnh 
viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác giảm bớt việc sử dụng opioid trong bối cảnh 
tình trạng dùng thuốc quá liều tăng lên. 

Các trung tâm kiểm soát quá liều cho hay, các cuộc gọi báo cáo gia tăng liên quan đến các loại 
thuốc thần kinh, thường bị lạm dụng kết hợp với opioid và cả chất kích thích. Sự liên quan giữa thần 
kinh và thuốc generic từ lâu được coi là không gây nghiện và không được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà 
quản lý. 

Mặc dù các loại thuốc thần kinh không được FDA phê chuẩn cho đau cơ và khớp thông thường, 
các bác sĩ thường kê toa chúng cho những mục đích sử dụng khác, bao gồm điều trị chứng đau nửa đầu 
và các bệnh tâm thần. 
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FDA cũng cho biết họ sẽ yêu cầu các nhà sản xuất thuốc tiến hành các nghiên cứu mới về nguy 
cơ lạm dụng thuốc, đặc biệt là kết hợp với opioid. 

Cơ quan này cho biết họ đã nhận được gần 50 báo cáo về các vấn đề hô hấp liên quan đến 
gabapentin và pregabalin từ năm 2012 đến 2017, bao gồm 12 trường hợp tử vong. Mặc dù các nhà sản 
xuất thuốc được yêu cầu báo cáo các vấn đề với FDA, nhưng đó là tự nguyện đối với các bác sĩ và 
bệnh nhân. 

� Tình trạng kháng kháng sinh làm gia tăng số ngày nằm viện và chi phí 
ñiều trị 

Theo  Liên Hiệp Quốc ước tính, vi khuẩn kháng thuốc cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 
người mỗi năm trên toàn thế giới với hàng triệu ca bệnh, 35.000 bệnh nhân tử vong mỗi năm ở Mỹ 
và 25.000 người tử vong mỗi năm tại châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo, đến năm 2050, chi phí 
điều trị kháng kháng sinh trên toàn cầu lên tới 100.000 tỷ USD, 10 triệu người tử vong mỗi năm vì 
kháng kháng sinh. Hậu quả kinh tế của kháng kháng sinh được cho là nặng nề tương đương với 
khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Năm 2019 đánh dấu nhiều vấn đề mới nảy sinh đe dọa sức khỏe cộng đồng trên quy mô toàn cầu, 
trong đó có sự trỗi dậy và phát triển nhanh chóng của các loại vi khuẩn kháng thuốc, gây khó khăn cho 
việc điều trị, những bệnh thông thường đang trở thành mối đe dọa mới và nguy hiểm nhất cho sức khỏe 
con người. 

Thuốc kháng sinh từng là vũ khí đắc lực để chống lại các bệnh do nhiễm vi khuẩn, nhưng giờ đây 
vi khuẩn phát triển khả năng đề kháng các loại kháng sinh từng được điều chế để chống lại chúng, tốc 
độ nghiên cứu và bào chế thuốc kháng sinh thế hệ mới không nhanh bằng mức độ gia tăng của các vi 
khuẩn kháng thuốc. Vì vậy, từ năm 2008 đến nay, không có thêm kháng sinh mới nào được tìm ra. 
Hiện tượng kháng kháng sinh xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn có khả năng tạo ra cách chống lại 
thuốc kháng sinh, làm cho việc điều trị bệnh nhiễm khuẩn trở nên khó khăn, thậm chí không thể điều 
trị được. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kháng kháng sinh gia tăng chủ yếu do tình trạng lạm dụng kháng 
sinh, dùng kháng sinh trị các bệnh do nhiễm virus, tự mua thuốc uống và tự dừng uống thuốc không 
theo chỉ định của bác sĩ. 

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao 
nhất thế giới. Trong khi nhiều quốc gia phát triển sử dụng kháng sinh thế hệ 1 vẫn hiệu quả, Việt Nam 
đã phải dùng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Đáng ngại hơn, ở nước ta đã xuất hiện một vài loại siêu vi 
khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh.  

Việc điều trị kháng sinh khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn đã làm gia tăng tình trạng kháng 
thuốc của vi khuẩn gây bệnh. Nguy hiểm hơn nữa là vào thời điểm vi khuẩn đang ngày càng phát triển 
khả năng kháng kháng sinh, việc sản xuất thuốc kháng sinh lại càng hạn hẹp. Có lẽ hơn bao giờ hết, 
mỗi người trong chúng ta phải biết tự cứu mình bằng cách sử dụng thuốc hợp lý trước khi mọi việc trở 
nên quá muộn. 

Vi khuẩn kháng thuốc là vấn đề sức khỏe toàn cầu năm 2020 

� Nga cảnh báo về tình trạng ngộ ñộc vitamin 
Theo các chuyên gia nội tiết và dinh dưỡng Nga, cũng giống như dùng bất kỳ chất nào với liều 

lượng cao, vitamin có thể gây ngộ độc cấp tính và nhiễm độc mạn tính do việc dùng không kiểm soát 
với liều lượng lớn, không hợp lý. 

Các chuyên gia nội tiết Nga cảnh báo về hậu quả của việc lạm dụng vitamin với liều cao trong 
một thời gian dài. Theo đó, cũng giống như dùng bất kỳ chất nào với liều lượng cao, vitamin có thể 
gây ngộ độc cấp tính, và nhiễm độc mạn tính xảy ra do việc uống thuốc không kiểm soát với liều lượng 
lớn, không hợp lý. Cần phân biệt giữa khái niệm uống vitamin phòng bệnh và liều điều trị bằng 
vitamin. Tỷ lệ dùng hàng ngày nên theo chỉ định của bác sĩ điều trị. 
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Điều này đặc biệt đúng đối với các vitamin tan trong chất béo - A, D, E, K -, có khả năng tích lũy 
trong cơ thể và được tiêu thụ dần dần. Dùng quá liều các loại vitamin này có thể góp phần gây khó 
khăn cho việc loại bỏ chúng. 

Theo bác sĩ nội tiết, vitamin A tích lũy trong gan và có thể gây tổn thương gan, thậm chí không 
thể khắc phục được. Vitamin E với liều quá lớn làm giảm đông máu, dẫn đến chảy máu và các biến 
chứng, ví dụ như trong trường hợp đột quỵ xuất huyết. 

Quá liều vitamin D rất nguy hiểm do sự gia tăng nồng độ canxi trong máu với các biểu hiện bao 
gồm buồn nôn, nôn, đau bụng cấp tính. Chất vô hại nhất trong số đó là vitamin K.  

Các vitamin tan trong nước, nhóm B và C - không quá nguy hiểm. Nhưng khi sử dụng quá mức, 
cơ thể sẽ loại bỏ nồng độ dư thừa. Nhưng cũng không nên lạm dụng chúng. 

Các vitamin tan trong nước cũng có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe. Ví dụ, vitamin C liều 
cao ở những người bị chứng oxalat đường tiết niệu hoặc sỏi tiết niệu, có thể góp phần vào việc hình 
thành sỏi thận và thậm chí gây tổn thương cấp tính cho thận. 

 

 

-----o0o----- 

Bản tin Ngoại thương – Thông tin Dược phẩm & Trang thiết bị y tế 

Giấy phép xuất bản số: 112/GP-XBBT ngày 23/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông – Cục Báo Chí 

In tại: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  

Số lượng: 3.500 bản/kỳ      Kỳ hạn xuất bản: Hàng tuần 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Đỗ Thị Sa 
 


